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DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Các thông số môi trƣờng 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hoá (5 ngày) 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

DO  Hàm lƣợng oxy hòa tan 

TSS Tổng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng 

TSP Tổng hàm lƣợng bụi lơ lửng 

Các tiêu chuẩn so sánh 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

Các cơ quan, tổ chức 

Bộ TN&MT  Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

HACEM Trung tâm Quan trắc môi trƣờng 

WHO  Tổ chức Y tế thế giới 

UBND Ủy ban nhân dân 

Các ký hiệu viết tắt khác 

QĐ Quyết định 

GHCP Giới hạn cho phép 

CTR Chất thải rắn 

CTNH Chất thải nguy hại 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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CHƢƠNG I. 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam.   

- Địa chỉ: Khu đất CN5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phƣờng Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông HISASHI TAYA; Chức vụ: 

Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02253.246.508;                   Fax: 02253.246.509   

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mã số doanh nghiệp 0201275452 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 8 năm 

2012, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09 tháng 8 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ thành phố Hải Phòng cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án: 022043000111 chứng nhận lần 

đầu ngày 13 tháng 8 năm 2012, chứng nhận thay đổi lần thứ 08 ngày 19/5/2021 của 

Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: “Dự án Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn 

Idemitsu Lube Việt Nam”. 

- Địa điểm cơ sở: Khu đất CN5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ - Cát Hải, phƣờng Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam.  

- Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự 

án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube 
Việt Nam tại Lô đất CN 5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phƣờng Đông Hải 2, quận 

Hải An.  

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Cơ sở tƣơng đƣơng với dự án nhóm B (dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có 

tổng mức đầu tƣ khoảng 665,7 tỷ đồng) (thuộc khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công 

2019). 

Vị trí của Nhà máy trong Khu công nghiệp Đình Vũ đƣợc thể hiện trên Hình 

sau: 
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Khu đất Công ty 

Idemitsu Lube Việt Nam

 
Hình 1.1. Vị trí Nhà máy trong Khu công nghiệp Đình Vũ 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam của 

Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam pha chế các loại dầu bôi trơn thành 
phẩm dùng cho ô tô, xe máy và dầu bôi trơn công nghiệp với công suất khoảng 30.000 

tấn/năm. 

1.3.1. Quy mô của cơ sở 

Quy mô cơ sở: đạt tƣơng đƣơng 30.000 tấn/năm; Các sản phẩm chủ yếu: 

Bảng 1.1. Các sản phẩm chủ yếu của Nhà máy 

STT Sản phẩm Sản lƣợng (tấn/năm) 

1 Dầu bôi trơn dùng cho ô tô, xe gắn máy 26.425 

2 Dầu bôi trơn công nghiệp 2.363 

Đến nay, Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt 

Nam không tăng quy mô công suất, không thay đổi công nghệ vận hành so với Báo 
cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê 
duyệt tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012. Năm 2022, 

công suất sản xuất của Công ty đạt khoảng 27.204 tấn (tƣơng đƣơng 90,7% so với 

công suất đăng ký), đến năm 2023, sản lƣợng đạt 23.177 tấn (khoảng 77,3% so với 

công suất đăng ký). 
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1.3.2. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của dự án gồm 2 loại:  

+ Dầu bôi trơn dùng cho ô tô, xe gắn máy. 

+ Dầu bôi trơn công nghiệp. 

 - Sản xuất và pha chế các loại dầu bôi trơn, dầu tẩy rửa các loại dầu mỡ, dầu 
dập kim loại trong ngành công nghiệp gia công kim loại (mã HS: 2710.19.43, 
2710.12.60), các chế phẩm dầu bôi trơn (mã HS: 3403.11. 3403.19) từ dầu gốc (mã 
HS: 2710.19.41), dầu Hydrocarbon mạch hở - No (mã HS: 2901.10.00), chế phẩm của 
Axit Carbonxylic đơn chức (mã HS: 2916.19.00) và các chất phụ gia (mã HS: 
3811.21.90, 3811.29.00,...) để tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu; cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ tiêu dùng và hỗ trợ kỹ thuật cho các loại dầu bôi trơn do Công ty sản xuất; cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các sản phẩm mang nhãn hiệu IDEMITSU 
đƣợc nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam. 

- Sản xuất các loại dầu, các chế phẩm bôi trơn có thành phần cơ bản là dầu có 
nguồn gốc từ dầu mỏ, các chế phẩm dùng để xử lý vật liệu bằng dầu hoặc mỡ, các hóa 
chất hữu cơ có thành phần cơ bản là Hydrocarbon mạch hở khác thuộc danh mục hàng 
hóa sản xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ƣớc quốc tế mà Việt nam 
là thành viên không cấm. 

1.3.3. Quy trình hoạt động của cơ sở 
Sản phẩm của dự án bao gồm 2 loại: dầu nhờn dùng cho xe ô tô, xe gắn máy và 

dầu nhờn công nghiệp. Nguyên liệu sử dụng là dầu gốc và các chất phụ gia. Dây 

chuyền pha chế của dự án gồm những công đoạn sau:  

- Đối với dây chuyền pha chế dầu nhờn dùng cho ô tô, xe gắn máy: dầu gốc và 

các phụ gia đƣợc nạp vào bể trộn theo một tỷ lệ nhất định. Sau khi đƣợc khuấy trộn 

đều, toàn bộ sản phẩm sẽ đƣợc chuyển sang bể chiết rót để lƣu tạm thời, tiếp theo bán 

sản phẩm tiếp tục đi qua lớp màng lọc bằng vật liệu tổng hợp để vào máy chiết rót. Tại 

đây sản phẩm đƣợc chiết rót sang các can/thùng chứa với dung tích khác nhau. Các 
can dầu hoàn thiện đƣợc nhập kho để chờ xuất xƣởng. Toàn bộ quá trình trên đƣợc 

thực hiện bên trong nhà xƣởng. 

- Đối với dây chuyền pha chế dầu nhờn công nghiệp: tƣơng tự nhƣ dây chuyền 

trên. 

Quy trình công nghệ pha chế dầu bôi trơn, kèm theo nguồn phát thải của loại 

sản phẩm đƣợc thể hiện trong Hình sau: 

a) Quy trình pha chế dầu bôi trơn dùng cho ô tô, xe gắn máy: 
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Dầu gốc từ tàu 

cập cảng hàng 

lỏng Đình Vũ

Dầu gốc từ xe 

bồn chuyên dụng

Phụ gia từ 

xe bồn 

chuyên 

dụng

Phụ gia dạng 

phuy, bao, 

thùng nhỏ

Bể chứa dầu gốc 

Kiểm tra dầu gốc đầu vào Kiểm tra phụ gia đầu vào

Bể chứa phụ gia 

Bể pha trộn 

(tại tầng 4)

Bể pha trộn ngoải 

trời

Bể chiết rót 

(treo tại tầng 3 & tầng 

2)

Xe bồn của 

Khách hàng
Bể chứa sản phẩm 

Khu vực ngoài trời

Thiết bị lọc

(tại tầng 2)

Máy chiết rót 

(tại tầng 1)

Khu vực trong 

nhà 

Phuy chứa phụ 

gia 

Kiểm tra

Kiểm tra

Đạt

Không 

đạt

Đạt

Không 

đạt Dầu 

thải

Đóng phuy/can 

sản phẩm

Vỏ phuy/can 

dầu

Kiểm tra

Đạt

Không 

đạt

CTR thông thường Nhập kho sản 

phẩm

-Hơi dầu; 

- Dầu rơi vãi

-Hơi dầu; 

- Dầu rơi vãi

- Dầu rơi vãi

- Cặn dầu

Xe bồn, chở đến 

Khách hàng

 
Hình 1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

1. Nhập nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính sử dụng để pha chế dầu nhờn là dầu gốc và các phụ gia. 
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Dầu gốc đƣợc vận chuyển đến nhà máy theo đƣờng biển và đƣờng bộ (phần lớn 

là đƣờng biển). Tàu chở dầu gốc sẽ cập tại Cảng hàng lỏng Đình Vũ, sau đó dầu đƣợc 

bơm lên đƣờng ống dẫn dầu dài khoảng 1.000m từ cảng về đến các bể chứa trong khu 

vực nhà máy (để dẫn dầu từ tàu vào các bồn chứa trong khu vực nhà máy, phần khung 

và giá đỡ đƣờng ống đƣợc chủ dự án thuê lại từ Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ). Chất 

phụ gia đƣợc nhập dƣới dạng xe bồn, các phuy, bao, thùng nhỏ để tiện pha chế. 

Nguyên liệu từ tàu hoặc xe bồn trƣớc khi đƣợc nhập vào bể chứa sẽ đƣợc lấy 

mẫu để kiểm tra tại phòng thí nghiệm. Nếu mẫu đạt sẽ tiến hành bơm vào bể chứa. Khi 

bơm sẽ tiến hành bơm tuần hoàn từ trên xuống, hút dƣới đáy bể lên để trộn đều dầu 

mới và dầu cũ thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp tục lấy mẫu kiểm tra tính chất lý hóa 

trƣớc khi tiến hành pha trộn. 

2. Pha chế dầu nhờn: 

Dây chuyền sản xuất của nhà máy áp dụng công nghệ dòng chảy thẳng. Toàn 

bộ chu trình sản xuất chỉ bao gồm quá trình pha trộn, lọc bằng vật liệu tổng hợp, phần 

lớn không có các phản ứng hóa học xảy ra. 

Nhà máy có 02 khu vực pha trộn ngoài trời và trong nhà.  

Tại khu vực ngoài trời có 3 bể pha trộn dung tích lớn, có cánh khuấy bên trong. 

Dầu gốc và phụ gia sẽ đƣợc bơm trực tiếp vào bể pha trộn. Tùy loại sản phẩm, có thể 

tiến hành pha trộn trƣớc ở khu vực trong nhà sau đó bơm lên bồn ngoài trời để pha 

trộn tiếp.  

Tại khu vực trong nhà có các bể pha trộn đƣợc đặt tại tầng 4 - tầng trên cùng 

của nhà xƣởng, để tận dụng trọng lực của dòng chảy tự nhiên. Dầu gốc sẽ đƣợc bơm 

vào bể pha trộn và đƣợc gia nhiệt đến nhiệt độ nhất định theo tính chất của từng loại 

nguyên liệu, bằng đƣờng ống cấp hơi bao xung quanh bể. Sau đó phụ gia sẽ đƣợc bơm 

từ bể phụ gia vào bể pha chế hoặc đổ trực tiếp từ phuy tại nắp đặt trên đỉnh bể pha chế. 

Sau khi đƣợc khuấy trộn, dầu sẽ đƣợc chuyển xuống bể chiết rót ở tầng giữa (tầng 3) 

và chứa ở đó tạm thời và đồng thời mẫu sẽ đƣợc lấy ở đáy bể này để kiểm tra trong 

phòng thử nghiệm. Nếu mẫu đạt thì sẽ kết nối bồn với chuyền chiết rót để thực hiện 

chiết rót thành phẩm, nếu mẫu không đạt thì phòng thí nghiệm sẽ đƣa ra chỉ dẫn để sửa 

chữa. 

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm dầu pha nƣớc, sẽ cần thêm nƣớc để pha chế. 

Nƣớc cấp sẽ đƣợc dẫn vào khu vực sản xuất, qua hệ thống lọc RO ở tầng 3 và đƣợc 

cấp vào bể pha chế riêng cho sản phẩm dầu pha nƣớc ở tầng 4. 

Trong trƣờng hợp pha trộn sản phẩm lần đầu tiên, hoặc các sản phẩm khó pha 

trộn – để đảm bảo giảm rủi ro pha trộn không thành công thì mẫu sơ bộ sẽ đƣợc lấy tại 

bể pha trộn ở tầng 4, trƣờng hợp nếu không đạt thì phòng thí nghiệm sẽ đƣa ra chỉ dẫn 

để sửa chữa. 
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3. Chiết rót sản phẩm 

Đối với khu vực trong nhà: Các sản phẩm đã pha chế sẽ chảy qua thiết bị lọc 

bằng vật liệu tổng hợp ở tầng 2 trƣớc khi đƣợc sang chiết vào các thùng/can nhựa với 

dung tích khác nhau bởi máy chiết rót. Phuy, can sẽ đƣợc kiểm tra ngoại quan đúng 

màu sắc, tem nhãn sẽ đƣợc xếp vào dây chuyền chiết rót. Sau khi chiết rót, quy trình 

đóng gói, in lot, kiểm tra sản phẩm, bọc nắp bảo đƣợc thực hiện bằng máy móc, thiết 

bị để đảm bảo đúng yêu cầu. Sản phẩm sau khi đóng chai, đóng thùng, kiểm tra và bọc 

màng nhựa sẽ đƣợc nhập kho thành phẩm để chờ bán ra thị trƣờng. 

Đối với khu vực ngoài trời: Sản phẩm pha chế trong bể pha chế sẽ đƣợc bơm 

trực tiếp vào xe bồn để chuyển đến khách hàng hoặc đƣợc chuyển sang bể chứa sản 

phẩm trung gian rồi bơm vào xe bồn của khách hàng hoặc bơm vào trong nhà xƣởng 

để chiết rót ra thùng/can nhựa. 

Toàn bộ quy trình trên đƣợc điều khiển bằng hệ thống điều khiển phân tán 

DCS. Công nghệ dòng chảy thẳng có ƣu điểm làm tăng hiệu quả sản xuất và giảm 

thiểu dầu thải. 

4. Quy trình phụ trợ 

-  Hệ thống nồi hơi: Các bể chứa và ống dẫn luôn đƣợc ổn định ở nhiệt độ nhất định 

bằng hơi nƣớc bão hòa từ 2 nồi hơi công suất 1,7 tấn/giờ/nồi hơi để đảm bảo độ nhớt của 

dầu (nồi hơi sử dụng nhiên liệu là dầu hỏa Kerosene). Ngoài ra, hơi nƣớc bão hòa này còn 

đƣợc sử dụng cho phòng gia nhiệt để gia nhiệt các chất phụ gia trong một số trƣờng hợp 

cần thiết. 
- Hệ thống các máy bơm chuyển tải: bao gồm 34 chiếc, công suất từ 0,6-60 KL/h. 
- Hệ thống lọc RO: đƣợc sử dụng để lọc nƣớc cấp phục vụ cho sản xuất, pha chế 

dầu pha nƣớc. 

5. Quy trình vệ sinh 

Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sẽ tiến hành vệ sinh bồn chứa nhằm loại bỏ 

các cặn lắng, vệ sinh bể pha chế nhằm pha chế các loại dầu nhờn khác nhau và vệ sinh 

đƣờng ống nhằm loại bỏ dầu gốc còn tồn đọng. Cụ thể nhƣ sau: 

* Vệ sinh bể chứa sản phẩm: Khi có nhu cầu thay đổi sản phẩm trong bể chứa, 

Nhà máy sử dụng dầu gốc bơm vào các bể chứa để tiến hành vệ sinh bể, đẩy lƣợng dầu 

còn bám lại dƣới đáy bể trộn. Dầu gốc sau khi vệ sinh đƣợc thu gom, quản lý nhƣ 

CTNH. Bồn chứa phụ gia chỉ chứa 1 loại phụ gia nên không cần vệ sinh. Do vậy, Nhà 

máy không phát sinh nƣớc thải từ quá trình vệ sinh bể chứa. (Do rửa bể bằng dầu gốc). 

* Vệ sinh bể pha chế: Sau mỗi lần pha chế các loại dầu nhờn khác nhau, Nhà 

máy sử dụng dầu gốc (dầu của chính sản phẩm pha trộn) để vệ sinh, ngoài ra để đảm 

bảo sản phẩm cũ đƣợc làm sạch tối đa thì khí nén sẽ đƣợc sử dụng để dồn lƣợng lầu 
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còn sót lại trong đƣờng ống trƣớc khi kết nối với sản phẩm mới. Bằng công nghệ dòng 

chảy thẳng, tận dụng trọng lực của dòng chảy tự nhiên từ trên xuống, do đó, giảm 

thiểu dầu rửa và dầu thải phát sinh trong hệ thống. Toàn bộ dầu rửa đƣợc thu gom và 

tái sử dụng, chỉ có một số sản phẩm đặc biệt thì dầu rửa không đƣợc tận dụng lại mà 

đƣợc thu gom quản lý nhƣ CTNH. Sản phẩm mới đƣợc xả qua các đầu vòi chiết rót và 

lấy mẫu phân tích, nếu mẫu đạt yêu cầu thì sẽ cho phép bắt đầu quá trình chiết rót. Do 

vậy, Nhà máy không phát sinh nƣớc thải từ quá trình vệ sinh bể pha chế. 

Tuy nhiên, đối với một số loại sản phẩm dầu pha nƣớc đƣợc đựng trong bể pha 

chế sẽ sử dụng nƣớc cấp qua lọc RO để pha chế và rửa bồn. Do đó, sản phẩm pha trộn 

hỏng hoặc nƣớc vệ sinh từ công đoạn sản xuất tại bể pha chế này sẽ đƣợc quản lý và 
loại bỏ nhƣ CTNH. 

* Vệ sinh đƣờng ống: Sau mỗi lần nhập dầu gốc từ tàu, lƣợng dầu gốc còn tồn 

đọng trong đƣờng ống sẽ đƣợc bơm đẩy hết về bể chứa. Nhà máy sử dụng dụng cụ 

bơm đẩy bằng PIG (con chạy) và sử dụng khí nén từ máy nén khí để đẩy PIG chạy 

trong lòng ống. Sự cọ xát hay tiếp xúc giữa thành ống với PIG sẽ giúp đẩy toàn bộ 

lƣợng dầu gốc còn tồn đọng trong đƣờng ống về bồn chứa. Do vậy, Nhà máy không 

phát sinh nƣớc thải từ quá trình vệ sinh đƣờng ống. 

* Vệ sinh thiết bị phòng thí nghiệm: Sử dụng hóa chất Aceton, Ethanol, n-
Hexane, Toluen-IPA để vệ sinh các dụng cụ thí nghiệm nhƣ ống nghiệm... Dung dịch 

hóa chất thu đƣợc quản lý nhƣ CTNH. 

6. Quy trình kiểm tra 

Trƣớc khi tiến hành nhập dầu gốc từ tàu chở dầu, xe tải ISO tank vào bồn chứa 

dầu gốc hay tiến hành đóng gói dầu thành phẩm từ bể chứa thành phẩm vào phuy, can 

nhựa, Nhà máy sẽ tiến hành lấy mẫu dầu gốc, dầu thành phẩm để kiểm tra tại phòng 

thí nghiệm, mẫu đạt yêu cầu mới tiến hành nhập hay đóng gói. Quy trình kiểm tra cụ 

thể nhƣ sau: 

* Quy trình kiểm tra hàm lƣợng nƣớc trong dầu gốc 

- Thiết bị sử dụng: Máy chuẩn độ điện thế bằng phƣơng pháp chuẩn độ Karl 

Fisher 

- Quy trình kiểm tra: SOP-QAC-QC-22: Hƣớng dẫn xác định hàm lƣợng nƣớc 

bằng phƣơng pháp chuẩn độ Karl Fisher. 

* Quy trình kiểm tra độ nhớt cho dầu gốc, dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Bể ổn định nhiệt CANNON USA CT500F có thể duy trì 

nhiệt độ từ 20⁰C đến 100⁰C (±0.01⁰C) Nhớt kế CFRC, Nhớt kế CFOC, Giá đỡ nhớt 

kế H100, Đồng hồ bấm giây, 2 Nhiệt kế ASTM 120C, 2 Nhiệt kế ASTM 121C. 
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- Hóa chất thử (chất chuẩn): chất chuẩn Canon 

- Quy trình kiểm tra: SOP-QAC-QC-04: Xác định độ nhớt động học 

* Quy trình xác định trị số axit của dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Máy chuẩn độ điện thế, dụng cụ chuẩn độ chỉ thị màu 

- Hóa chất thử (chất chuẩn): P-Naphtholbenzein Indicator; KOH, Toluen, Iso-
propanol. 

- Quy trình kiểm tra: SOP-QAC-QC-07: Xác định chỉ số axit bằng phƣơng pháp 

điện thế, SOP-QAC-QC-08: Hƣớng dẫn xác định chỉ số acid bằng phuơng pháp chỉ thị 

màu. 

* Quy trình xác định trị số bazơ của dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Máy chuẩn độ điện thế 

- Hóa chất thử (chất chuẩn): Axit Perchloric trong axit acetic, Acid Acetic và 

Chlorobenzen 

- Quy trình kiểm tra: SOP-QAC-QC-09: Hƣớng dẫn xác định chỉ sốBazơ (HCl) 

bằng phƣơng pháp chuẩn độ điện thế, SOP-QAC-QC-10: Hƣớng dẫn xác định chỉ  

hàm lƣợng bazơ tổng (TBN – HClO4) bằng phƣơng pháp chuẩn độ điện thế 

* Quy trình kiểm tra hàm lƣợng kim loại trong dầu gốc, dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: thiết bị XRF Axios Panalytical, máy Auto Agilent RV ICP-
OES 

- Hóa chất thử (chất chuẩn): bộ 23 VHG, Fe, Mo, các Blank tiêu chuẩn để dựng 

đƣờng chuẩn; Ytrium, các chất chuẩn Conostant, 75 cSt hydrocarbon oil,  Kerosen 

- Quy trình kiểm tra: SOP-QAC-QC-35: Hƣớng dẫn xác định hàm lƣợng 

nguyên tố bằng thiết bị XRF; SOP-QAC-QC-31: Xác định hàm lƣợng kim loại và phi 

kim loại bằng ICP-OES. 

7. Quy trình lƣu giữ nguyên vật liệu và sản phẩm 

* Đối với dầu gốc: Dầu gốc sau khi kiểm tra tại phòng thí nghiệm đạt yêu cầu 

sẽ đƣợc nhập và lƣu giữ trong các bể chứa dầu gốc. Các bể chứa dầu gốc định kỳ đƣợc 

kiểm tra, kiểm định độc lập theo Tiêu chuẩn API 653. 

* Đối với phụ gia: Phụ gia đƣợc lƣu giữ trong các bể chứa ngoài trời hoặc đóng 

trong các phuy, bao, thùng và lƣu giữ tại khu vực để phụ gia trong nhà xƣởng. Các 
phuy đựng phụ gia này đƣợc đóng nắp bảo vệ chống rò rỉ. Các vỏ phuy phụ gia sau khi 

sử dụng đƣợc quản lý nhƣ các chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 
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* Đối với vỏ can, phuy: Các vỏ can, tuýp (bằng nhựa), vỏ phuy (bằng kim loại) 

đƣợc nhà cung cấp vận chuyển đến Nhà máy bằng xe ô tô tải theo đƣờng bộ hiện có và 

đƣợc lƣu giữ tại kho bao bì. Toàn bộ vỏ can, phuy phải đƣợc nhà cung cấp kiểm tra, 

thử kín, đảm bảo không bị rò rỉ, không bám bụi bẩn khi giao đến Nhà máy. 

* Đối với sản phẩm: Dầu thành phẩm đƣợc đóng trong các loại bao bì đóng gói 

nhƣ chai, thùng phuy, xô và lƣu giữ tại kho thành phẩm. Các sản phẩm này đƣợc đóng 

nắp bảo vệ chống rò rỉ. Các vỏ can, phuy sau khi sử dụng đƣợc quản lý nhƣ các chất 

thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. Nhà máy tận dụng một số bao bì nhƣ vỏ 

phuy, IBC tank 1000L để chứa dầu thải. 

b) Quy trình pha chế dầu bôi trơn công nghiệp 

Quy trình pha chế dầu bôi trơn công nghiệp tƣơng tự nhƣ dầu bôi trơn cho ô tô, 

xe gắn máy. 

Nhà máy đã đạt đƣợc chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 

9001:2015, tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi 

trƣờng ISO 14001:2015; tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống 

quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018; tiêu chuẩn quốc tế quy định 

các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017.  

* Trách nhiệm tái chế sản phẩm của nhà sản xuất dầu động cơ: 

Hiện nay, căn cứ vào khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Công 

ty lựa chọn thực hiện tái chế sản phẩm bằng hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo 

vệ môi trƣờng Việt Nam theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ. Do Công ty hiện chƣa có phƣơng án khả thi cho việc thu 

hồi dầu đã qua sử dụng từ phía khách hàng cá nhân hay từ các đại lý của hãng để tổ 

chức tái chế sản phẩm. Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 77 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam phải 

thực hiện trách nhiệm tái chế dầu nhớt cho động cơ trong giai đoạn này tƣơng ứng với 

tỷ lệ thu hồi 15% sản phẩm đƣa ra thị trƣờng. Sản lƣợng dầu động cơ bán ra thị trƣờng 

trong năm 2023 của Nhà máy là khoảng 17.800 tấn. Do vậy, Công ty phải thực hiện 

trách nhiệm tái chế cho năm 2024 tƣơng đƣơng khoảng 2.700 tấn (đính kèm Phụ lục 

Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế năm 2024). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

a. Thiết bị sản xuất và nguyên nhiên liệu   

- Máy móc, thiết bị:  
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 Phần lớn các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình pha chế dầu nhờn đều do 

các Công ty thiết bị của Việt Nam cung cấp. Các thiết bị của dự án bao gồm: bể chứa, 

bể pha trộn, bể chiết rót, máy nén khí, bình chứa khí nén, nồi hơi, bể chứa nhiên liệu, 

máy chiết rót, cân xe bồn, phòng gia nhiệt, máy bơm, hệ thống điều khiển, các thiết bị 

đo lƣu lƣợng, nhiệt độ và áp suất, thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm và các thiết 

bị văn phòng khác. 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất 

TT Tên máy móc, thiết bị 
Tình 
trạng 

Nƣớc  
sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lƣợng 
(Bộ) 

I Khu vực bể chứa ngoài trời 

1 Bể chứa dầu gốc dung tích 1.500m
3 Tốt Việt Nam 2013 04 

2 Bể chứa dầu gốc dung tích 1.000m
3 Tốt Việt Nam 2013 02 

3 Bể chứa dầu gốc dung tích 500m
3 Tốt Việt Nam 2013 02 

4 Bể chứa dầu gốc dung tích 300m
3 

Tốt Việt Nam 2013 03 

5 Bể chứa dầu gốc dung tích 60m
3 Tốt Việt Nam 2013 03 

6 Bể chứa phụ gia dung tích 100m
3 

Tốt Việt Nam 2013 01 

7 Bể chứa phụ gia dung tích 40m
3 Tốt Việt Nam 2013 04 

8 Bể chứa sản phẩm dung tích 70m
3 

Tốt Việt Nam 2013 04 

9 Bể pha trộn dung tích 150m
3 

Tốt Việt Nam 2013 01 

10 Bể pha trộn dung tích 100m
3 

Tốt Việt Nam 2013 01 

11 Bể pha trộn dung tích 50m
3 

Tốt Việt Nam 2013 01 

12 Bể chứa Kerosene dung tích 30m3 Tốt Việt Nam 2013 01 

II Khu vực bể chứa trong nhà 

13 Bể pha trộn dung tích 25m
3 

Tốt Việt Nam 2013 02 

14 Bể pha trộn dung tích 20m
3 Tốt Việt Napm 2013 01 

15 Bể pha trộn dung tích 10m
3 

Tốt Việt Nam 2013 03 

16 Bể pha trộn dung tích 2m
3 Tốt Việt Nam 2020 01 

17 Bể pha trộn dung tích 1m3 Tốt Việt Nam 2020 01 

18 Bể chiết rót dung tích 25 m
3 

Tốt Việt Nam 2013 04 

19 Bể chiết rót dung tích 20m
3 

Tốt Việt Nam 2013 02 
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20 Bể chiết rót dung tích 10m
3 

Tốt Việt Nam 2013 02 

21 Bể chiết rót dung tích 3m
3 

Tốt Việt Nam 2013 01 

22 Máy chiết rót Tốt Việt Nam - 14 

III  Khu tiện ích 

20 Máy nén khí Tốt Malaysia 2013 02 

21 Bình chứa khí nén  Tốt Việt Nam 2013 03 

22 Nồi hơi Tốt Hàn Quốc 2013 02 

23 Bể chứa nhiên liệu Tốt Việt Nam 2013 01 

24 Bể nƣớc Tốt Việt Nam 2013 01 

25 Máy bơm dầu gốc Tốt Hàn Quốc 2013 09 

26 Máy bơm chất phụ gia Tốt Hàn Quốc 2013 05 

27 Máy bơm sản phẩm Tốt Hàn Quốc 2013 17 

28 Máy bơm dầu nhiên liệu Tốt Ấn Độ 2013 01 

29 Máy bơm Tốt N/A 2013 01 

IV Các loại máy khác 

30 Cân xe bồn Tốt Việt Nam 2013 01 

31 Phòng gia nhiệt Tốt Việt Nam 2013 01 

32 
Thiết bị đo lƣu lƣợng, nhiệt độ, áp 

suất 
Tốt N/A - 332 

33 
Thiết bị phân tích cho phòng thí 

nghiệm 
Tốt N/A 2013 36 

 (Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam, năm 2024). 

 - Nhu cầu nguyên liệu sản xuất:  

 Nguyên liệu chính của dự án bao gồm dầu gốc và các chất phụ gia. Cả hai 

nguyên liệu này đều đƣợc nhập khẩu từ Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Hàn Quốc. 

Bảng 1.3. Nguyên vật liệu sản xuất chính của Nhà máy 

STT Tên nguyên vật liệu chính Khối lƣợng trung bình (kg/tháng) 

I Sản xuất dầu gốc 

1 IB-191S/ES150 BULK 881.328,01 

2 IB-136K/SS100H BULK 96.783,14 

3 IB-195K/SS150H BULK 42.021,86 
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4 IB-807S/SPBST ISO 20T 40.552,09 

5 IB-520S/SP500T ISO 20T 20.281,77 

6 
IB-039K/SS60H FLEXI 
19MT 

17.515,81 

7 IB-095/NR9 ISO 20T 12.770,61 

8 IB-012S/NA30E ISO 20T 9.782,20 

9 NA30 ISO 22KL 8.766,00 

10 IB-905/IS35 ISO 22KL 3.465,48 

11 IB-148 / SN100U D200L 1.068,60 

II Sản xuất phụ gia 

12 IA-589S/D-352 ISO 20T 89.984,00 

13 IA-955S/I-455 ISO 20T 60.038,53 

14 IA-776S/I-208 D163K 4.328,76 

15 IA-428S/I-409 D175K 3.937,31 

16 IA-025/E-529 D200K 2.866,14 

17 IA-142/D-212 D187K 2.721,41 

18 E-626 D200K 1.002,48 

19 DZ-501 D190K 853,60 

20 D-312 D190K 342,59 

21 E-322 D190K 302,98 

22 IA-548/E-326 D190K 297,09 

23 IA-647/S-448 D200K 273,40 

24 IA-682 / O-702 D180K 270,24 

25 D-386 D191K 234,12 

26 IA-326/E-119 D210K 191,04 

27 D-290 D211K 184,40 

28 IA-370S/E-111 D188K 177,03 

29 C-603 D190K 169,04 

30 O-812 BA25K 123,61 

31 IA-252 /C-606 50KGx1 104,49 

32 D-377 D209K 99,28 

33 D-293 D205K 82,90 
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34 O-410 D170K 82,78 

35 S-349 D220K 80,15 

36 IA-253S/E-126 D210K 50,57 

37 D-294 D213K 42,60 

38 E-135 D195K 42,58 

39 IA-818/D-213 D180K 35,42 

40 IA-088 /D-668 D182K 26,80 

41 S-870 D180K 26,00 

42 IA-213/C-615 D204K 23,35 

43 IA-219/R-102 P20K 20,14 

44 IA-490S/I-539 D160K 18,21 

45 IA-331/O-411 20KGx1 17,70 

46 B-606 P19K 9,55 

47 E-340 D192K 9,48 

48 IA-389/E-602 P15K 4,95 

Tổng 1.303.410,29 

* Ghi chú: Trong bảng là các loại dầu gốc và phụ gia chính, ngoài ra còn có 

thêm các loại dầu gốc và phụ gia khác cho từng loại dầu pha chế. Tùy từng loại sản 

phẩm sẽ điều chỉnh số lƣợng dầu gốc và phụ gia khác nhau. 

  b. Nhu cầu điện, nước, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

* Nhu cầu sử dụng điện:  

- Nguồn cung cấp điện:  Công ty TNHH Năng lƣợng xanh Deep C (Việt Nam). 

- Mục đích sử dụng: Cung cấp cho hoạt động sinh hoạt, văn phòng và sản xuất 
của Nhà máy. 

- Lƣợng điện tiêu thụ:  

Theo số liệu thống kê từ hóa đơn tiền điện của Nhà máy, lƣợng điện tiêu thụ 
nhƣ sau: 

 Bảng 1.4. Lượng điện tiêu thụ tại Nhà máy 

STT Tháng Đơn vị Số lƣợng 

1 Tháng 1/2024 
kWh/tháng  

47.971,2 

2 Tháng 2/2024 34.835,2 
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3 Tháng 3/2024 51.144,8 

Trung bình  44.650,4 

Vậy lƣợng điện tiêu thụ trung bình tại Nhà máy là 44.650,4 kWh/tháng.   

* Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn cung cấp nƣớc: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ. 

- Mục đích sử dụng: Cung cấp cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy 
(sử dụng cho 02 nồi hơi công suất 1,7 tấn hơi/h và pha chế sản phẩm dầu pha nƣớc). 

- Nhu cầu sử dụng:  

Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nƣớc tại Nhà máy, nhu cầu sử dụng nhƣ sau:  

Bảng 1.5. Lượng nước sử dụng tại Nhà máy 

STT  Tháng 
Số lƣợng 

(m3/tháng) (m3/ngày) 

1 Tháng 4/2023 494 16,5 

2 Tháng 5/2023 371 12,4 

3 Tháng 6/2023 497 16,6 

4 Tháng 7/2023 574 19,1 

5 Tháng 8/2023 330,7 11,0 

6 Tháng 9/2023 335,5 11,2 

7 Tháng 10/2023 340,8 11,4 

8 Tháng 11/2023 380 12,7 

9 Tháng 12/2023 488 16,3 

10 Tháng 1/2024 381 12,7 

11 Tháng 2/2024 339 11,3 

12 Tháng 3/2024 452 15,1 

Trung bình 415,3 13,8 

Căn cứ vào hóa đơn thu tiền nƣớc từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhu cầu sử 

dụng nƣớc của Nhà máy trung bình là 415,3 m3/tháng (tƣơng đƣơng 13,8 m3/ngày) và 
lớn nhất là 574 m3/tháng (tƣơng đƣơng 19,1 m3/ngày). 

Lƣợng nƣớc này đƣợc phân bổ cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1.6. Phân bổ lượng nước sử dụng tại Nhà máy 

Mục đích Cấp nƣớc sinh 

hoạt 
Tƣới cây, 

rửa đƣờng 
Cấp cho nồi 

hơi 

Cấp cho pha 

chế sản phẩm 

dầu gốc nƣớc 

Lƣợng trung bình 
(m3/ngày) 

7,3 0,5 5,2 0,8 

Lƣợng lớn nhất 
(m3/ngày) 

7,4 0,5 10,4 0,8 

- Nhu cầu nhiên liệu: 

Dự án có sử dụng dầu hỏa Kerosene để làm nhiên liệu đốt nồi hơi công suất 1,7 
tấn/h (dự án trang bị 2 nồi hơi) tạo hơi nƣớc bão hòa cấp cho các bể chứa, đƣờng ống, 

phòng gia nhiệt. Dự kiến dầu hỏa Kerosene sẽ đƣợc mua ở trong nƣớc. 

- Nhu cầu hóa chất: 

Bảng 1.7. Hóa chất sử dụng tại Nhà máy 

STT Tên hóa chất Công thức hóa học Khối 

lƣợng 

sử dụng 
TB 

tháng 

Đơn 

vị 

tính 

Mục 

đích sử 

dụng 

I Sản xuất 

1 

HỢP CHẤT 

GIỮ SẠCH NỒI 

HƠI SX-101V 
 

Sodium hydroxide ; CAS: 
1310-73-2; 1-5% 

Sodium Citrate ; CAS: 68-04-2 
Dextrose Anhydrouse; CAS: 

50-99-7 

44 Kg 

Chống 

đóng căn, 

ăn mòn 

nồi hơi. 

2 Dầu hỏa 2 - K 
Kerosene (hỗn hợp các 

hydrocacbon C9-C16); CAS: 
8008-20-6; 100% 

8500 L 
Nhiên 

liệu nồi 

hơi 

3 Keo dán Carton 

-Ethylene vinyl acetate 
copolymers; CAS: 24937-78-8; 

30-60% 
-Hydrogenated hydrocarbon 
resin; CAS: 64742-16-1; 20-

40% 
-Wax; CAS: 9002-88-4 

400 kg Keo dán 

4 
Dung môi pha 
mực Videojet 

V705- D 

-Metyl etyl xeton; CAS: 78-93-
3; 90-<98% 

-Rƣợu etylic; CAS: 64-17-5; 2-
<5% 

4 L 
In lot trên 

chai 
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5 
Dung môi pha 
mực  Videojet 

V7206 -D 

-Metyl etyl xeton; CAS: 78-93-
3; 90-<98% 

-Axeton; CAS: 67-64-1; 1-<3% 
4 L 

In lot trên 
chai 

6 
Mực in  lot chai 

Videojet V410-
D 

-Metyl etyl xeton; CAS: 78-93-
3; 55-<65% 

-C.I. Solvent Black 29 (EC# 
938-781-3); CAS: 117527-94-

3; 5-<10% 
-Rƣợu etylic: CAS: 64-17-5; 1-

<3% 
-2-{[3-

(Trimethoxysilyl)propoxy] 
methyl} oxirane; CAS: 2530-

83-8; 1-<3% 
-Isopropyl alcohol; CAS: 67-

63-0; 1-<3% 
-Etyl axetat; CAS: 141-78-6; 1-

<3% 

2 
 

L 
 

In lot trên 
chai 

7 
Mực in lot chai 

Videojet V4211-
D 

-Metyl etyl xeton; CAS: 78-93-
3; 70-<80% 

-C.I. Solvent Black 29 (EC# 
938-781-3); CAS: 117527-94-

3; 2-<5% 

2 L 
In lot trên 

chai 

8 
Mực in  lot 

Carton Videojet 
IJ-P-BK2-G5 

-2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 
CAS: 112-34-5; 5-<10% 

2 L 
In lot trên 

Carton 

9 
Nƣớc rửa  

Videojet 16-
3601Q  

-metyl etyl exton; CAS:78-93-
3; 90-<98% 

-Rƣợu etylic; CAS: 64-17-5; 2-
<5% 

4 L 
Rửa đầu 

vòi, tẩy 

lot chai 

II Phòng thí nghiệm 

1 Toluene 
Toluene; CAS: 108-88-3; 

<=100% 
5500.0 mL 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

 

2 
Iso Propanol 
(IPA) 
 

2-Propanol; CAS: 67-63-0; 
>=50-<=100% 

5400.0 mL 

3 
n-Hexane - 
Meck 

n-Hexane; CAS: 110-54-3; 
<=100% 

4833.3 mL 

4 Acetic Acid 
Acetic Acid; CAS: 64-19-7; 
<=100% 

3966.7 mL Test tại 

phòng thí 
nghiệm 5 Chlorobenzene Chlorobenzene; CAS: 108-90- 3833.3 mL 
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7; <=100% 

6 Acetone Aceton; CAS: 67-64-1; >=99% 1366.7 mL Vệ sinh/ 

làm sạch 7 Ethanol Ethanol; CAS: 46-07-2; 99,7% 1306.7 mL 

8 

Solvent for 
volumetric Karl 
Fischer 
(Hydranal 
Solvent E) 

Hydranal Solvent E; CAS: 67-
56-1; <=100% 

840.0 ml 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

9 n-pentane 
n-pentane; CAS: 109-66-0; 
<=100% 

753.3 ml 

10 
Perchloric acid 
(HClO4 0.1N) 

Perchloric acid; CAS: 7601-90-
3; >=70-<90% 

586.7 mL 

11 

Potassium 
hydroxide 
solution in 
isopropanol 
(KOH) 

Potassium hydroxide; CAS: 
1310-58-3; >=50-<=100% 

533.3 mL 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

12 

Karl Fischer 
Reagent Titrant 
5 titran 
(Hydranal titrant 
solvent 5E) 

-Methanol; CAS: 67-56-1; 
>=50-<=100% 
-Dimethyl sulphite; CAS: 616-
42-2; >-10-<20% 
-Pyridine; CAS: 110-86-1; 
>=1-5% 

526.7 mL 

13 
Hydrochloric 
acid 0.1N 

Hydrochloric acid; CAS: 7647-
01-0; >=20-<25% 

506.7 mL 

14 Acetone - Merck 
Acetone; CAS: 67-64-1; 
<=100% 

473.3 mL 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

15 Ethylen Glycol 
Ethylen Glycol; CAS: 62-07-1; 
99% 

306.7 mL 

16 
Ethanol 
(Electrolyte 
solution LiCl) 

Ethanol; CAS: 64-17-5; 
<=100% 

288.7 mL 

17 pH Buffer 4 - 103.3 mL 
Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

18 pH Buffer 7 - 103.3 mL 

19 pH Buffer 10 - 103.3 mL 

20 Alphagaz He He; CAS: 7440-59-7; 99,999% 100.0 L 
Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

21 Aniline solution 
Aniline; CAS: 62-53-3; 
<=100% 

91.3 mL 

22 Sodium Sodium perrchlorate 87.3 gr 
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perrchlorate 
monohydrate 
(NaClO4) 

monohydrate; CAS: 7791-07-3; 
<=100% 

23 Ethanol - Merck 
Ethanol; CAS: 64-17-5; 
<=100% 

60.0 mL 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

24 
n-hexane - 
Industrial 

n-hexane; CAS: 110-54-3; 38-
42% 

42.5 Kg 

25 n-Heptane 
n-Heptane; CAS: 142-82-5; 
<=100% 

37.3 mL 

26 Alphagaz P10 
-Metan; CAS: 74-82-8; 10% 
-Argon; CAS: 7440-37-1; 90% 

33.3 L 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

27 Alphagaz Ar 
Argon; CAS: 7440-37-1; 
99,999% 

30.0 L 

28 Phenolphtalein 

-Ethanol; CAS: 64-17-5; >=50-
<70% 
-Phenolphthalein; CAS: 77-09-
8; >=1-<3% 

17.3 gr 

29 
N-N-
Butyldiethanola
mine 

N,N-Dimethylanliline; CAS: 
102-79-4; <=100% 

16.5 ml 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

30 
Postassium 
Hydrogen 
Phtalate(KHP) 

Postassium Hydrogen Phtalat; 
CAS: 877-24-7 

10.0 gr 

31 Alphagaz N2 
Nitrogen; CAS: 7727-37-9; 
99,999% 

8.7 L 

32 Alphagaz O2 
Oxygen; CAS: 7782-44-7; 
100% 

8.7 L 

Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

33 
VHG-XOFE -
100-50G 

- 6.7 mL 

34 
VHG-XOFE -
250-50G 

- 6.7 mL 

35 
VHG-XOFE -
500-50G 

- 6.7 mL 
Test tại 

phòng thí 
nghiệm 

36 
VHG-XOFE -
1000-50G 

- 6.7 mL 
Test tại 

phòng thí 
nghiệm 37  Blank 50 

Base oil: distillates 
hydrotreated light paraffinic; 
CAS: 64742-55-8 

6.7 mL 
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38 
1-
naphthobenzein 
indicator 

4-(4-hydroxy-1-
naphthyl)benzylidene) 
naphthalen-1(4H)-one; CAS: 
145-50-6; <=100% 

4.4 gr 

III Xử lý nƣớc thải 

1 Methanol 40 % 
Methanol; CAS: 67-56-1; 

40%±2 
Water; CAS: 7732-18-5; 60% 

100 Kg 

Xử lý 

nƣớc thải 

2 FeCl3 40% 
Fe (III) Clorua; CAS: 7705-08-
0; 38-40%Water; CAS: 7732-

18-5; 60-62% 
20 Kg 

3 NaOH 32% 

Sodium Hydroxit; CAS: 1310-
73-2; 30-32% 

Water; CAS: 7732-18-5; 68-
70% 

20 Kg 

4 
Trichloroisocyan
uric acid 
 

Trichloroisocyanuric acid; 
CAS: 87-90-1; 90% 

1 Kg 

IV Phòng cháy chữa cháy 

1 Dầu diesel 
Dầu diesel; CAS: 68334-30-5; 

100% 
80 L 

Nhiên 
liệu bơm 

cứu hỏa 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

 a. Các hạng mục công trình hiện trạng của cơ sở 

Diện tích đất của Nhà máy là 60.000 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 316966 ngày 

07/02/2013 và Hợp đồng thuê đất số DVIZJSC.018.2012.LLC.MKG ngày 16/8/2012 

đƣợc ký kết giữa Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam). 

Bảng 1.8. Tổng hợp các hạng mục công trình của Nhà máy  

TT Hạng mục Diện tích sàn Tổng diện tích 

A1 Nhà máy 

Tầng 1 8.811,9 Tổng 4 tầng: 

14.379,9 
Tầng 2 2.976,0 

Tầng 3 1.296,0 

Tầng 4 1.296,0 
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A2 Khu văn phòng + nhà ăn Tầng 1 1.108,9 2.010,9 

Tầng 2 902,0 

A3 Khu vực dỡ hàng  360,0 360,0 

A4 Khu xuất hàng  585,0 585,0 

     

B1 Phòng điện & trạm biến áp  115,5 115,5 

B2 Phòng máy nén khí  70,0 70,0 

B3 Phòng đặt nồi hơi  107,6 107,6 

B4 Bể Kerosene   93,4 93,4 

B5 Bể nƣớc & phòng bơm  210,2 210,2 

B6 Nhà bảo vệ  32,1 32,1 

B7 Khu xe ô tô & xe máy  187,3 187,3 

B8 Khu để xe nhân viên  - - 

B9 Bể phốt  41,1 41,1 

B10 Cột cờ  8,2 8,2 

B11 Trạm cân  46,3 46,3 

B12 Giá đỡ đƣờng ống  - - 

B13 Cổng 1  - - 

B14 Bể tách dầu – 1  24,5 24,5 

B15 Bể tách dầu - 2  24,5 24,5 

B16 Biển hiệu Công ty  - - 

B17 Cổng phụ  - - 

B18 Nhà để rác  24,0 24,0 

B19 Nhà chòi  25,0 25,0 

     

C1 Khu vực bồn dầu -1  4.013,0 4.013,0 

C2 Khu vực bồn dầu -2  914,2 914,2 

C3 Khu vực bồn dầu -3  679,3 679,3 
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C4 Khu vực xe container  574,1 574,1 

Tổng diện tích sàn (m2)  24.526,1  

Diện tích lô đất (m2)  60.000,0 

Diện tích xây dựng (m2)  18.056,1 

Mật độ xây dựng (%)  30,09 

Diện tích cây xanh (m2)  12.000,0 

Mật độ cây xanh (%)  20%   

Sơ đồ tổng mặt bằng bố trí các hạng mục công trình hiện trạng của Nhà máy 
đƣợc thể hiện tại hình sau: 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
của Dự án Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam  

– Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 
 

Hacem – 2024                                                                                                                          27 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình hiện trạng của Nhà máy 
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b. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Tổng lao động của Nhà máy hiện nay là khoảng 126 ngƣời. Trong đó, lao cấp 

công nhân viên và giám sát là 105 ngƣời; cấp quản lý là 21 ngƣời. Số ca làm việc: 1 

ca/ngày đêm, 8h làm việc/ngƣời/ngày đêm. Sơ đồ tổ chức dự kiến của dự án nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 

c. Lý do lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn với công suất 30.000 tấn/năm; 

đã đƣợc UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 03/GXN-STN&MT 
ngày 25/01/2014 (nay được gọi là Giấy phép môi trường thành phần có thời hạn sử 

dụng đến ngày 01/01/2027). 

* Các thay đổi so với ĐTM đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 03/GXN-

STN&MT ngày 25/01/2014: 

1. Hệ thống thoát nƣớc mặt 

- Nắp đậy các hố ga, mƣơng thoát nƣớc bằng tấm lƣới thép tại các vị trí có 

phƣơng tiện hoặc đƣờng lƣu thông nội bộ đi ngang qua, hoặc để hở. Việc thay đổi giúp 

tăng hiệu quả trong quá trình thoát nƣớc mặt. 

- Ngoài 02 bể tách dầu tập trung, Công ty đầu tƣ thêm 5 bể tách dầu cho từng 

khu vực bồn chứa dầu, phụ gia, nhiên liệu để đảm bảo an toàn, thu hồi đƣợc toàn bộ 

lƣợng dầu tràn đổ trong trƣờng hợp sự cố xảy ra. 
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2. Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

- Để đảm bảo công tác an toàn trong phòng chống cháy nổ, thực tế khi nhà máy 

đi vào hoạt động để kiểm soát nguy cơ mất an toàn của các nguồn phát sinh nhiệt, 

Công ty sẽ không tự nấu ăn do đó kéo theo sẽ không phát sinh nƣớc thải khu vực nhà 

ăn. Bên cạnh đó, Công ty cũng quy định không rửa xe trong Công ty, do đó sẽ không 

phát sinh nƣớc rửa xe. 

- Ngoài bể tự hoại, Công ty đầu tƣ thêm trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt với công 

suất 10 m
3
/ngày, đảm bảo yêu cầu cho nƣớc thải đầu vào của Khu CN Đình Vũ. Nƣớc 

thải sinh hoạt sau xử lý chảy vào hố ga chung rồi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải của 

KCN theo đƣờng ống 300. 

3. Hệ thống xử lý hơi bụi, dầu 

- Thiết bị xử lý hơi dầu có dạng bồn hình trụ, có lớp lọc dạng lƣới thép, hoạt 

động theo nguyên lý: 

+ Bƣớc 1: Các hạt bụi dầu đi vào hệ thống va chạm với tấm chắn tại lối vào và 

bị ngƣng tụ tại đây sau đó chảy xuống phía dƣới dƣới tác dụng của trọng lực, phần khí 

tiếp tục đi lên. 

+ Bƣớc 2: Trƣớc khi ra khỏi thiết bị tách dầu dòng khí tiếp tục đi qua lớp lƣới 

lọc thép tiêu chuẩn với thông số kỹ thuật chiều cao 150mm, đƣờng kính 800mm, đƣợc 

đảm bảo chất lƣợng bởi Công ty Goto Shoji – Nhật Bản để loại bỏ hoàn toàn các bụi 

dầu còn sót lại đến kích thƣớc 0,5µm, sau đó dòng khí đƣợc thoát ra môi trƣờng dƣới 

tác dụng của máy thổi khí. Đây là công nghệ rất phổ biến đƣợc ứng dụng trong các nhà 

máy chế biến các sản phẩm dầu mỏ, đƣợc công ty áp dụng cho toàn bộ các công ty 

khác trong tập đoàn và chứng minh hiệu quả lọc bụi dầu tới 98%. Lợi ích của việc áp 

dụng công nghệ này là giúp loại bỏ sự phát sinh các chất thải nguy hại nhƣ lớp hấp 

phụ nhiễm dầu (cenlulose, xơ bông) mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động, thân thiện 

hơn với môi trƣờng. 

4. Chất thải rắn nguy hại 

- Toàn bộ lƣợng cặn dầu thải từ quá trình lọc, vệ sinh đƣờng ống cũng nhƣ 

thùng dầu thải Công ty không bán mà thu gom xử lý nhƣ chất thải nguy hại (thu gom 

vào kho và hợp đồng với đơn vị chức năng đem đi xử lý). 

- Đối với phần dầu rơi vãi tại vị trí kết nối với xe bồn thì sẽ đặt các máng, xô 

chuyên dụng hứng ở phía dƣới, và dùng giẻ lau, giấy thấm dầu hoặc bột thấm dầu để 

thu gom phần vƣơng vãi còn lại nếu có. Tuy nhiên, trong thực tế lƣợng dầu này thƣờng 

phát sinh không đáng kể. 

5. Sự cố tràn dầu 
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Chiều cao của đê bao khu bể chứa dầu phải áp dụng theo TCVN 5307:2009 về 

Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế nhƣ cam kết trong chƣơng I của 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. Khi áp dụng tiêu chuẩn này thì chiều cao đê kè 

chắn quanh khu vực bồn bể phải cao hơn 0,2m so với mức chất lỏng trong bể chứa lớn 

nhất chảy tràn (chứa đủ thể tích của bể có dung tích thô lớn nhất), vì thế, trong quá 

trình thi công công trình, bên thiết kế đã tính toán lại chiều cao đê khu vực chứa bể 

gốc này là 0,9m. 

- Khu bể trộn ngoài trời: Chiều cao đê này điều chỉnh thành 0,75m. 

+ Bể chứa FO: Thực tế diện tích của khu vực bồn này là 75 m
2 

chứ không phải 

10 m2 nhƣ trong ĐTM nên chiều cao thực tế giảm xuống vẫn theo TCVN 5307:2009 là 

0,7m. 

6. Nhiên liệu sử dụng nồi hơi:  

 Trong thực tế vận hành, Công ty đã lựa chọn nhiên liệu sử dụng cho đốt nồi 

hơi là dầu hỏa hay còn gọi là kerosen là phân đoạn nhẹ hơn trong quá trình chƣng cất 

dầu mỏ (nhiệt độ sôi từ 150-275o
C và mạch cácbon từ C12-C15. Ƣu điểm của dầu hỏa 

so với dầu Diezel là khi cháy cung cấp nhiệt lƣợng cao, cháy hoàn toàn ít để lại cặn và 

sản phẩm sau khi cháy có thành phần oxit lƣu huỳnh thấp do hàm lƣợng hợp chất chứa 

lƣu huỳnh thấp. Tuy giá thành nhiên liệu dầu hỏa cao hơn nhƣng xét thấy phục vụ mục 

tiêu bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ tăng tuổi thọ, an toàn cho buồng đốt, thiết bị nồi hơi 

Công ty đã quyết định lựa chọn dầu hỏa là nhiên liệu chính. 

Hiện tại, Nhà máy không tăng quy mô, công suất; không thay đổi công nghệ sản 

xuất, công nghệ xử lý chất thải so với Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng. Công ty đã thực hiện đầy đủ việc 

quan trắc chất thải định kỳ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 41 Luật BVMT năm 2020, 

Nhà máy thuộc đối tƣợng phải có Giấy phép môi trƣờng và thẩm quyền cấp phép là 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.  

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật BVMT; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công 
ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

của “Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam” trình 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp phép.  
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CHƢƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG  

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

2.1.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về phê duyệt Quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khoản 3 Điều 

1 đã nêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng là giảm thiểu tác động đến môi trƣờng từ hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải nguy hại. Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam đã và sẽ triển 

khai các hoạt động bảo vệ môi trƣờng thích hợp theo phân vùng môi trƣờng nhằm 

kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trƣờng đến sự sống và 

phát triển bình thƣờng của con ngƣời và sinh vật. Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu 

Việt Nam đã và sẽ tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cƣờng tái sử dụng, tái chế chất thải đáp 

ứng quy định về bảo vệ môi trƣờng và yêu cầu kỹ thuật. 

2.1.2. Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Đối với thành phố Hải Phòng 

Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050. Theo đó, Cơ sở nằm trong vành đai phát triển công nghiệp, dịch vụ từ 

cảng Lạch Huyện đến phía Bắc (huyện Thuỷ Nguyên). 

* Đối với Khu công nghiệp Đình Vũ 

- Khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn I có diện tích là 164 ha đã đƣợc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng tại Quyết định số 97/QĐ-

STNMT ngày 01/9/2009. Khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn II có diện tích là 

377,46 ha đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng tại Quyết định số 537/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2009; cấp Giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 81/GXN-TCMT ngày 20/7/2015; cấp 

Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 2842/GP-BTNMT ngày 05/11/2015. Do 

vậy, Khu công nghiệp Đình Vũ đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo 

vệ môi trƣờng cho việc hoạt động của các dự án, cơ sở. 
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- UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2012 của về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

công nghiệp Đình Vũ – Giai đoạn 2. Theo đó, lô CN5.2E đƣợc quy hoạch là đất công 

nghiệp hoá chất, hoá dầu, công nghiệp liên quan đến cảng hàng lỏng, nhƣ vậy là phù 

hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh của Cơ sở. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Theo Báo cáo hiện trạng môi trƣờng thành phố Hải Phòng năm 2023 do 

Trung tâm Quan trắc môi trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện, các kết 

quả quan trắc hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực Khu công nghiệp Đình 

Vũ đều đạt Quy chuẩn cho phép. Nhƣ vậy, môi trƣờng tại khu vực hoạt động của Cơ 

sở hiện chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, còn có khả năng chịu tải. 

- Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của Cơ sở (lớn nhất là khoảng 10 
m3

/ngày) sẽ đƣợc thu gom, xử lý đạt yêu cầu của KCN Đình Vũ, sau đó xả vào hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Đình Vũ. Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN Đình Vũ có công suất là 6.000 m
3
/ngày đêm. Khối lƣợng 

nƣớc thải thực tế hiện nay đƣợc thu gom về hệ thống xử lý tập trung của KCN Đình 

Vũ trung bình là khoảng 2.250 m
3
/ngày. Do đó, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

của KCN Đình Vũ còn đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ Cơ sở. 

- Cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng 

lƣu lƣợng nguồn thải là < 20.000 m
3
/giờ và nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ, 

phƣờng Đông Hải 2, quận Hải An. Do vậy, để đảm bảo khả năng chịu tải của môi 

trƣờng, Cơ sở phải thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đáp ứng QCVN 

19:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6). 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
của Dự án Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam  

– Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 
 

Hacem – 2024                                                                                                                          33 

CHƢƠNG III. 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nhà máy trong quá trình vận hành có làm phát sinh nƣớc mƣa không nhiễm dầu 

và nƣớc mƣa nhiễm dầu. Công trình thu gom, thoát nƣớc mƣa không nhiễm dầu của 

Nhà máy nhƣ sau: 

- Nƣớc mƣa trên mái các công trình tự chảy về các phễu thu vào các đƣờng ống 

đứng PVC có đƣờng kính D160. Toàn bộ nƣớc mƣa trên mái các công trình và nƣớc 

mƣa chảy qua đƣờng nội bộ sẽ đƣợc thu gom vào hệ thống mƣơng thoát nƣớc hở, bố 

trí xung quanh nhà máy.  

- Đối với nƣớc mƣa từ sàn khu bồn chứa dầu gốc (khu bồn dầu số 1, 2 và 3, bồn 

dầu FO) đƣợc thu gom bằng đƣờng rãnh BTXM B300, bố trí hố van chặn nằm ngoài đê 

bao, van này ở tình trạng luôn đóng. Hàng ngày, công nhân vận hành đi kiểm tra bồn 

dầu, trong trƣờng hợp không xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ dầu làm dầu tràn xuống sàn khu 

bồn chứa dầu gốc thì tiến hành mở van để nƣớc mƣa đƣợc xả vào bể tách dầu 4 ngăn, 
dung tích 6,75 m3

/bể của khu bồn dầu và đi ra hệ thống mƣơng thoát nƣớc mặt. 

Mƣơng thoát nƣớc mặt đƣợc xây dựng bằng gạch hoặc bê tông cốt thép theo 

dạng mƣơng hở, có kích thƣớc rộng từ 0,4-0,5m và sâu 1m. Tại những vị trí qua 

đƣờng, mƣơng đƣợc xây bê tông cốt thép, trên khu vỉa hè trồng cỏ, mƣơng đƣợc xây 

bằng gạch. Tại các vị trí có phƣơng tiện hoặc đƣờng lƣu thông nội bộ đi ngang qua sử 

dụng nắp đậy các hố ga, mƣơng thoát nƣớc bằng tấm lƣới thép. Riêng khu đất dự 

phòng dành cho dự án trong tƣơng lai, nƣớc mƣa tự ngấm và có mƣơng đất để thu gom 

nƣớc mƣa tràn mặt đƣa về hệ thống mƣơng thoát nƣớc mặt trên. 

Để đảm bảo nƣớc mƣa đƣợc sạch không nhiễm dầu, Nhà máy đã xây dựng 2 bể 

tách dầu tập trung, dung tích 24,5 m3
/bể, đặt tại vị trí trƣớc cửa xả nƣớc mƣa 40m, để 

thu tách đƣợc toàn bộ lƣợng dầu rơi vãi có thể phát sinh lẫn trong nƣớc mƣa chảy qua 
đƣờng nội bộ. 

Toàn bộ nƣớc mƣa tràn mặt của cơ sở sau khi thu gom qua hệ thống mƣơng 

thoát nƣớc hở sẽ chảy vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của Khu công nghiệp Đình Vũ 

qua 2 cửa xả đặt dọc bên đƣờng khu đất nhà máy.  

+ 01 điểm xả tại ngay sát tƣờng rào phía Tây nhà máy. 

+ 01 điểm xả ra ngay sát tƣờng rào phía Đông nhà máy.  
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Phƣơng thức xả nƣớc mƣa là tự chảy. 

Sơ đồ hệ thống thoát nƣớc mƣa chảy tràn của Nhà máy nhƣ sau: 

Nƣớc mƣa từ trên mái 

các công trình

Nƣớc mƣa từ sân đƣờng 

nội bộ

Nƣớc mƣa từ sàn khu bồn 

chứa dầu (số 1, 2, 3, bồn 

dầu FO)

Hệ thống mƣơng gạch/BTCT 
hở rộng 0,4-0,5m

Nƣớc mƣa từ khu bãi để 

xe

Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của 

KCN Đình Vũ

HV
Bể tách dầu 

6,75 m3 của mỗi 

khu bồn dầu

Bể tách dầu tập 

trung 24,5 m3 phía 
Đông Nhà máy

Bể tách dầu tập 

trung 24,5 m3 phía 
Tây Nhà máy

Hệ thống mƣơng gạch/BTCT hở rộng 

0,5m

Nƣớc mƣa từ khu đất dự 

phòng trong tƣơng lai
Mƣơng đất

Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của 

KCN Đình Vũ

 
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của Nhà máy 

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm do nước mưa 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dƣỡng, kịp thời khắc phục khi có sự cố 

hệ thống đƣờng ống, mƣơng dẫn thu thoát nƣớc mƣa và các hố ga, hố van. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh công nghiệp, định kỳ nạo hút bùn cặn của hệ thống 

đƣờng ống thu thoát nƣớc mƣa và các hố ga, hố van. 

- Kiểm soát nguyên nhiên vật liệu và các chất thải phát sinh, đảm bảo không 

để nguyên nhiên vật liệu và các chất thải phát tán ra sân đƣờng, nền bãi. 

Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của Nhà máy thể hiện trên hình sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước mưa không nhiễm dầu của Nhà máy 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải:  

Các nguồn phát sinh nƣớc thải tại Nhà máy bao gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc 

thải công nghiệp. Cụ thể nhƣ sau: 

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ: (1) Hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, công 
nhân viên tại khu nhà vệ sinh và (2) Nƣớc rửa chén bát khu vực nhà bếp (không có hoạt 

động nấu ăn), nƣớc thoát sàn. 

- Nƣớc thải công nghiệp phát sinh từ: (1) Nƣớc mƣa nhiễm dầu từ rãnh bao 

quanh các bồn chứa dầu gốc, sàn khu cụm van trạm bơm dầu gốc, sàn khu bồn chứa dầu 

gốc (khu bồn dầu số 1), sàn khu bồn chứa phụ gia, sàn khu cụm van trạm bơm phụ gia 
(khu bồn dầu số 2), sàn khu cụm van nhập nguyên liệu vào bể pha trộn (khu bồn dầu số 

3) và bể chứa dầu FO; (2) Nƣớc tƣới mát bồn chứa nhiễm dầu khi xảy ra sự cố cháy nổ 

tại khu bồn chứa dầu gốc, khu bồn chứa phụ gia, bể pha trộn và bể chứa dầu FO; (3) 
Nƣớc xả đáy nồi hơi; (3) Nƣớc thải từ quá trình pha trộn và vệ sinh bồn sản phẩm dầu 

pha nƣớc. 

- Nƣớc thải phát sinh từ phòng thí nghiệm nhiễm dầu và nhiều loại hóa chất có 

tính chất nguy hại đƣợc quản lý nhƣ chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

* Lượng nước thải phát sinh 

- Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh: Tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc 

tại Nhà máy là khoảng 126 ngƣời. Căn cứ vào hoá đơn thu tiền nƣớc hàng tháng, 

lƣợng nƣớc sử dụng hiện tại của Nhà máy trung bình là khoảng 415,3 m3
/tháng (tƣơng 

đƣơng 13,8 m3
/ngày), trong đó lƣợng nƣớc sử dụng cho sinh hoạt là khoảng 7,3 

m3/ngày, tƣới cây là 0,5 m
3/ngày, cho nồi hơi là khoảng 5,2 m3/ngày, pha chế sản 

phẩm dầu gốc nƣớc là khoảng 0,8 m
3/ngày. Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải, lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt. Do đó, lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh từ Nhà máy theo hệ thống đƣờng dẫn, các hố ga rồi đƣa về xử lý sơ bộ 

tại trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung của Nhà máy sau đó xả vào hệ thống thu 

gom nƣớc thải của KCN Đình Vũ là khoảng 7,3 m3/ngày. 

- Lƣợng nƣớc thải công nghiệp phát sinh:  

+ Lƣợng nƣớc mƣa nhiễm dầu và nƣớc tƣới mát bồn chứa nhiễm dầu phát sinh 

phụ thuộc vào cƣờng độ mƣa, mức độ sự cố tràn dầu và mức độ sự cố cháy nổ nếu xảy 

ra.  

Theo tài liệu Sử dụng và bảo quản nguồn nƣớc sạch, nồng độ chất bẩn sẽ giảm 

dần theo thời gian và cƣờng độ mƣa, thƣờng trong khoảng 10-15 phút đầu của các trận 
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mƣa. Theo số liệu trong Niên giám thống kê của Cục thống kê Hải Phòng năm 2021 thì 

lƣợng nƣớc mƣa vào tháng 7 là 288mm. Giả thiết trong tháng 7 có 1 ngày mƣa và mƣa 

liên tục trong 24 tiếng thì lƣợng nƣớc mƣa lớn nhất trong ngày là 288mm. Lƣợng nƣớc 

mƣa trung bình phút là: 288 mm/ngày : (24× 60) = 0,2 mm/phút. 

Lƣợng nƣớc mƣa nhiễm dầu trong 15 phút đầu trận mƣa đƣợc tính toán nhƣ sau: 

V nƣớc mƣa nhiễm dầu = (S × 0,2 × 15)/1.000 = (6.180,6 × 0,2 × 15)/1.000 = 

18,54 m3
. (Trong đó: S- Diện tích khu vực có dầu rơi vãi, bao gồm khu bồn dầu 1,2,3 và 

khu vực xe container là 6.180,6 m
2
). Vậy, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy qua khu vực bể 

chứa có khả năng nhiễm dầu trong 15 phút đầu trận mƣa là 18,54 m
3. 

Lƣợng nƣớc mƣa này sẽ đƣợc lƣu giữ tạm thời trong đê bao bồn dầu (van xả 

luôn đóng). Sau khi kiểm tra tình trạng nhiễm dầu, lƣợng nƣớc nhiễm dầu này (nếu có) 

sẽ đƣợc xử lý trong khu đê bao, nếu không nhiễm dầu hoặc chỉ có rất ít váng dầu thì 

ngƣời kiểm tra sẽ mở van để nƣớc chảy qua bể tách nƣớc nhiễm dầu của mỗi khu bồn 

dầu gồm 05 bể tách nƣớc nhiễm dầu thể tích 6,75 m3
/bể. Tổng thể tích của 05 bể tách 

nƣớc nhiễm dầu của 03 khu bồn dầu là 5× 6,75 m3
/bể = 33,75 m

3. Váng dầu thải tại bể 

tách nƣớc nhiễm dầu đƣợc thấm hút bằng tấm thấm hút dầu và thu gom nhƣ chất thải 

nguy hại. Nƣớc sau xử lý tiếp tục theo mƣơng dẫn hở chảy vào bể tách dầu tập trung 

dung tích 24,5 m3 tại phía Tây Nhà máy và cuối cùng chảy vào hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

+ Nƣớc xả đáy nồi hơi phát sinh hàng ngày khoảng 3-5 m3/ngày. Tính chất của 

nƣớc xả đáy nồi hơi là tƣơng đối sạch, tuy nhiên có chứa cặn lắng và nhiệt độ cao. 

+ Nƣớc thải phát sinh từ quá trình pha trộn và vệ sinh bồn sản phẩm dầu pha 

nƣớc: Nƣớc cấp từ KCN Đình Vũ – DEEP C đƣợc dẫn nối và đƣa vào hệ thống lọc RO 

đặt ở khu vực tầng 3 phục vụ cho việc pha trộn các sản phẩm dầu gốc nƣớc trong bể 

trộn đặt ở tầng 4. Do đó, nƣớc dùng để vệ sinh bồn bể pha trộn, đƣờng ống từ công đoạn 

sản xuất hoặc nếu sản phẩm pha trộn bị hỏng sẽ đƣợc thu gom, quản lý và loại bỏ nhƣ 

CTNH.  

- Lƣợng nƣớc thải phát sinh từ phòng thí nghiệm: Dung môi thải (gồm cả hoá 

chất tẩy rửa) phát sinh trung bình hàng tháng là 47,3 kg /tháng đƣợc thu gom vào thùng 

chứa và quản lý nhƣ chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

* Công trình thu gom nước thải: 

Nhà máy đã có hệ thống thu gom nƣớc thải để đƣa về các công trình xử lý gồm 

hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt và hệ thống thu gom nƣớc thải công nghiệp 

(nƣớc mƣa nhiễm dầu và nƣớc tƣới mát bồn chứa nhiễm dầu trong trƣờng hợp cần phun 

làm mát bồn, hoặc diễn tập PCCC). Cụ thể nhƣ sau: 
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* Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm nƣớc thải từ khu nhà vệ sinh, nƣớc thoát sàn và 

nƣớc thải từ khu nhà bếp sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D125 - D150 thu gom vào 8 hố 

ga kích thƣớc 0,8×0,8m và 01 hố bơm kích thƣớc 1,8×1,8m để xử lý sơ bộ trƣớc khi dẫn 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung công suất 10 m
3
/ngày của Nhà máy. 

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D76 - D125 và 2 hố ga 

kích thƣớc 0,8×0,8m chảy vào hố ga đấu nối nƣớc thải của KCN Đình Vũ và theo ống 

HDPE 300 chảy vào hệ thống thu gom nƣớc thải chung dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung của KCN Đình Vũ.   

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải công nghiệp (nước mưa nhiễm dầu; nước 

tưới mát bồn chứa nhiễm dầu và nước xả đáy nồi hơi) 

- Nƣớc nhiễm dầu từ khu bồn dầu: Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố tràn dầu (chủ 

yếu là do sự cố đổ vỡ bồn chứa dầu) thì vẫn đóng chặt van ngoài đê bao bồn dầu để xử lý 

sự cố trong đê bao trƣớc. Công ty sẽ thuê đơn vị bơm hút dầu tràn trƣớc khi xả nƣớc rửa 

bề mặt khu bồn chứa. Sau khi đã xử lý sự cố xong, mở van ngoài đê bao để đƣa lƣợng 

nƣớc nhiễm dầu còn sót lại về bể tách dầu 4 ngăn thể tích 6,75 m
3 của mỗi khu bồn để 

thu hồi nốt lƣợng dầu còn lại. Nƣớc sau xử lý sẽ theo đƣờng ống PVC D150 đấu nối vào 
các mƣơng hở bằng gạch hoặc BTCT chạy dọc xung quanh bồn dầu rộng 0,4m rồi dẫn 

về bể tách dầu tập trung thể tích 24,5 m
3 đặt tại phía Tây Nhà máy để xử lý triệt để 

trƣớc khi thoát ra mƣơng gạch hở rộng 0,5m chảy vào hố ga đấu nối với hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của Khu công nghiệp ở phía Tây Nhà máy. 

- Nƣớc xả đáy nồi hơi: Theo đƣờng ống dẫn bằng thép carbon, đƣờng kính 3 inch 
đi theo đƣờng ống dẫn trong lòng mƣơng gạch hở rộng 0,5m về bể trung gian 4 ngăn thể 

tích 10 m3 để xử lý lắng cặn và giảm nhiệt rồi chảy vào hố ga đấu nối với hệ thống thoát 

nƣớc thải của Khu công nghiệp. 

Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải của Nhà máy nhƣ sau: 
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Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy 

* Công trình xử lý nước thải: 

Các công trình xử lý nƣớc thải của Nhà máy gồm công trình xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt và công trình xử lý nƣớc thải công nghiệp (nƣớc xả đáy nồi hơi, nƣớc mƣa 

nhiễm dầu và nƣớc tƣới mát bồn chứa nhiễm dầu). Cụ thể nhƣ sau: 

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Các công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt hiện nay của Nhà máy bao gồm: 10 hố 

ga kích thƣớc 0,8×0,8×1,3m, độ dốc đáy ống 10%, và 01 hố bơm kích thƣớc 

1,8×1,8×2,4m; 1 trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 10 m
3/ngày.  

* Hố ga lắng và hố bơm trung chuyển: 

- Cấu tạo: Hố ga lắng và hố bơm trung chuyển có cấu tạo 1 ngăn, xây bằng bê 
tông cốt thép, nắp gang và đáy bể bằng đá lót, bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

 
Hình 3.4: Sơ đồ cấu tạo hố ga lắng và hố bơm trung chuyển 
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- Nguyên lý hoạt động: 

Nƣớc thải đi qua hố ga lắng và hố bơm để lắng cặn và xử lý sơ bộ nƣớc thải 

trƣớc khi vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. Do tốc độ nƣớc qua hố ga rất chậm 

nên quá trình lắng cặn trong ngăn lắng có thể xem nhƣ quá trình lắng tĩnh. Dƣới tác 

dụng của trọng lực các cặn sẽ lắng dần xuống đáy hố. Tại đây các chất hữu cơ sẽ bị 

phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kị khí. Cặn lắng đƣợc phân hủy sẽ giảm 

mùi hôi, chất hữu cơ và thể tích. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ 

thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nƣớc thải và lƣợng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. 

Định kỳ 6 tháng/lần, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo hút bùn cặn tại 

các hố ga lắng (dự kiến là Công ty TNHH MTV Thoát nƣớc Hải Phòng). 

- Thể tích hố ga lắng: trung bình 0,8 m3/hố. 

Thể tích hố bơm trung chuyển: 7,8 m3. 

- Vị trí xây dựng: Xây dựng dọc khu nhà văn phòng và khu xƣởng sản xuất dẫn 

về khu vực trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy và hố ga đấu nối thoát nƣớc 

thải của Khu công nghiệp. 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Cấu tạo: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung có công suất 10 m
3
/ngày đêm là 

module hợp khối bằng vật liệu FRP bao gồm các khoang: 01 khoang thu mỡ; 01 

khoang nƣớc thải thô; 01 khoang khử nitơ; 01 khoang nitrat hóa; 01 khoang lắng; 01 

khoang xả; 01 khoang chứa bùn. Kích thƣớc các bể nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Cấu tạo các bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Hạng mục 
Số 

lƣợng 

(bể) 
Thông số 

Thời gian 

lƣu nƣớc 

(h) 

1 Khoang thu mỡ 01  

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L = 
1,82×0,695m.  
- Thể tích: 1,2 m3. 

2,9 

2 
Khoang nƣớc thải 

thô (điều hòa) 
01  

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×1,25×2,2m 
- Thể tích: 5 m3. 

12,0 

3 Khoang khử nitơ 01 
- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 

14,4 
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- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×1,45×2,2m 
- Thể tích: 6 m3. 

4 Khoang Nitrat hóa 01 

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×3,1×2,2m 
- Thể tích: 13m3. 

31,2 

5 Khoang lắng 01 

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×1,0m×2,2m 
- Thể tích: 4,0 m3. 

9,6 

6 Khoang chứa bùn 01 

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×0,75×2,2m  
- Thể tích: 3,0 m3. 

7,2 

7 Khoang xả 01 

- Chiều cao toàn phần: 2,5m 
- Chiều cao hữu dụng: 1,82m 
- Kích thƣớc: H×L×B = 
1,82×0,695m  
- Thể tích: 1,5 m3. 

3,6 
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Nƣớc thải

Khoang thu mỡ

Khoang nƣớc thải thô

(điều hòa)

Khoang khử nitơ

Khoang lắng

Khoang xả

Nƣớc thải xử lý đạt 

Tiêu chuẩn xả nƣớc thải của 

KCN Đình Vũ

Khoang chứa bùn

Bùn dƣ

Hút bùn định kỳ

Bùn 
tuần 

hoàn
Khoang nitrat hóa

Methanol

Máy thổi khí

FeCl3

NaOH

NaOCl

 
Hình 3.5. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Dự án 

- Thuyết minh quy trình công nghệ: 
Khoang thu mỡ: Nƣớc thải trƣớc khi đi vào các khoang xử lý trong hệ thống sẽ 

đƣợc loại bỏ bớt các tạp chất dầu, mỡ tại hố ga lắng.  

Khoang nƣớc thải thô: Nƣớc thải từ khoang thu mỡ đƣợc chảy tràn qua khoang 
nƣớc thải thô để điều hòa, ổn định lƣu lƣợng nƣớc thải. Từ khoang này, nƣớc thải đƣợc 

chuyển đến khoang khử nitơ bằng bơm chìm. Đồng thời khoang này cũng có vai trò làm 

khoang chứa nƣớc thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì trong thời gian 

nhất định. 

Khoang khử nitơ: Khoang này đƣợc thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa nitơ có 

trong nƣớc thải. Bởi vì hàm lƣợng nitơ tổng và amonia của nƣớc thải đầu vào cao. Vì 

thế Methanol đƣợc châm vào liên tục với liều lƣợng xác định và máy khuấy trộn chìm 

đƣợc thiết kế để tăng hiệu quả của quá trình xử lý nitơ tổng và amonia. 
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Khoang nitrat hóa: Tại bể này chất thải có trong nƣớc thải đƣợc xử lý bằng bùn 

hoạt tính. Máy thổi khí đƣợc thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sống và phát triển. 

FeCl3 đƣợc châm vào liên tục với liều lƣợng xác định để xử lý Phốt pho tổng và pH của 

nƣớc thải đƣợc điều chỉnh bằng NaOH. NaOH đƣợc cấp vào bởi bơm riêng và hoạt 

động dựa trên tín hiệu nhận đƣợc từ đầu điều khiển pH đặt trong bể này. 

Khoang lắng: Sau khi qua khoang nitrat hóa, nƣớc đƣợc nhận vào khoang này, 
trong khoang này diễn ra quá trình lắng, phần nƣớc trong sẽ tràn vào khoang xả để chứa 

nƣớc ra, phần bùn lắng xuống đƣợc tuần hoàn về khoang khử Nitơ và bùn dƣ định kỳ xả 

vào khoang chứa bùn bằng cách mở van bằng tay. 

Khoang xả (chứa nƣớc ra): Trƣớc khi thải ra cống, nƣớc đƣợc khử trùng bằng 

NaOCl đƣợc đặt vào với liều lƣợng xác định. Từ khoang này, nƣớc sau xử lý tự chảy 

tràn theo đƣờng ống ra cống và nƣớc sau xử lý đạt tiêu chuẩn của khu công nghiệp Đình 

Vũ. 

Khoang chứa bùn: Bùn dƣ từ khoang lắng đƣợc dẫn về và chứa trong khoang 
này. Bùn sẽ thuê đơn vị chức năng hút và đem đi xử lý. 

- Các máy móc, thiết bị đã đƣợc lắp đặt: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật các máy móc của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Thiết bị Đơn 

vị 
Số 

lƣợng 
Đặc tính kỹ thuật 

1 Bơm chuyển nƣớc thải Cái 02 Bơm chìm, Q = 0,5 m3/h, P = 0,25 kW 

2 Máy thổi khí Máy 01 Công suất Q = 0,82 Nm3/min × 3mAq 

3 Máy khuấy trộn chìm Cái 01 Động cơ giảm tốc, P = 0,4kW 

4 Bơm tuần hoàn Cái 02 Công suất Q = 1 m
3/h 

5 Bơm Methanol 10% Cái 01 Công suất 38cc/min × 0,016kW 

6 Bơm hóa chất FeCl3 Cái 01 Công suất 38cc/min × 0,016kW 

7 Bơm NaOH 20% Cái 01 Công suất 38cc/min × 0,016kW 

+ Hóa chất sử dụng:  

Bảng 3.3. Danh mục hóa chất sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lƣợng 

1 Methanol 10% kg/ngày 0,5 
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STT Tên hóa chất Đơn vị Số lƣợng 

2 NaOH 20% kg/ngày 3,93 

3 FeCl3 kg/ngày 0,5 

4 
Chất khử trùng TCCA - Trichloroisocyanuric 
acid (C3Cl3N3O3) 

kg/ tháng 1,0 

b. Công trình xử lý nước thải công nghiệp 

* Đối với nƣớc mƣa nhiễm dầu và nƣớc tƣới mát bồn (nếu có sự cố cháy) của 

khu bồn dầu:  

b1. Bể tách nƣớc nhiễm dầu xử lý nƣớc mƣa nhiễm dầu từ sàn khu bồn dầu, sàn khu 

bồn chứa phụ gia, sàn khu cụm van trạm bơm dầu, phụ gia, sàn khu cụm van nhập nguyên 

liệu, khu bể chứa nhiên liệu Kerosene. 

- Cấu tạo: Bể có 4 ngăn liên tiếp, trong đó ngăn đầu có van chặn. Bể đƣợc xây 

bằng gạch vữa xi măng, móng đổ BTCT, tƣờng và nền láng xi măng chống thấm. 

Số lƣợng và thể tích bể tách dầu của mỗi khu bồn dầu cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Thông số của các bể tách dầu trong khu bồn dầu 

STT Tên khu bồn dầu Số lƣợng  
bể tách dầu 

Thông số kỹ thuật Tổng thể 

tích (m3) 

1 
Khu bồn dầu số 1 (chứa 

dầu gốc) 
02 

- Kích thƣớc: 

B×L×H=4,35×1,2×1,3m 
- Thể tích: 6,75 m3

/bể 
13,5 

2 
Khu bồn dầu số 2 (chứa 

phụ gia) 
01 

- Kích thƣớc: 

B×L×H=4,35×1,2×1,3m 
- Thể tích: 6,75 m

3 
6,75 

3 
Khu bồn dầu số 3 (bồn 

trộn dầu bôi trơn công 

nghiệp) 
01 

- Kích thƣớc: 

B×L×H=4,35×1,2×1,3m 
- Thể tích: 6,75 m

3 
6,75 

4 Khu bồn Kerosene 01 
- Kích thƣớc: 

B×L×H=4,35×1,2×1,3m 
- Thể tích: 6,75 m

3 
6,75 

Tổng 05  33,75 
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Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu trong khu bồn dầu của Nhà máy 

+ Nguyên tắc hoạt động của bể tách dầu khu bồn dầu: Khi có sự cố xảy ra, dầu 

và nƣớc chảy ra rãnh của khu bồn dầu và bị chặn lại tại van xả của khu bồn dầu. Sau khi 

mở van xả của khu bồn dầu thì dầu và nƣớc đi vào trong bể tách dầu, tại đây dầu nhẹ 

nổi lên phía trên và bị chặn lại bởi vách ngăn thứ nhất của bể tách dầu và đƣợc hút vào 

tấm thấm dầu đặt sẵn tại đây. Phần nƣớc chảy qua phía dƣới của vách ngăn và sang các 

ngăn tiếp theo rồi chảy vào hệ thống mƣơng thoát nƣớc hở. Phần dầu bị chặn lại tại 

vách ngăn và đƣợc hút bằng thiết bị hút dầu hoặc các tấm thấm dầu chuyên dụng. 

b2. Bể tách dầu tập trung tại phía Tây Nhà máy: 
Bảng 3.5. Thông số của bể tách dầu tập trung 

STT Vị trí bể tách dầu tập 

trung 
Thông số kỹ thuật 

1 
Bể tách dầu nằm phía Tây 

Nhà máy (bể tách dầu 1) 

- Chiều cao toàn phần: 2,59 m3 

- Chiều cao hữu dụng: 1,23 m3 

- Kích thƣớc: B×L×H=3,1×6,2×1,23m 
- Thể tích: 24,5 m

3 
+ Ngăn 1: B×L×H=3,1×1,05×1,23m 
Thể tích: 4,0 m3 
+ Ngăn 2: B×L×H=3,1×1,05×1,23m 
Thể tích: 4,0 m3 
+ Ngăn 3: B×L×H=3,1×4,1×1,23m 
Thể tích: 15,6 m3 
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Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu tập trung của Nhà máy 

+ Nguyên tắc hoạt động của bể tách dầu tập trung: Nƣớc mƣa tràn mặt có nhiễm 

dầu đƣợc thu gom vào bể chứa và đi qua hệ thống tách dầu để tách dầu trƣớc khi xả ra 

hố ga chung của Nhà máy. Hệ thống tách dầu gồm 3 ngăn có thể tích bằng nhau, các 

ngăn đƣợc nối với nhau bằng các ống nhựa PVC có đƣờng kính D110 giúp bể hoạt động 

đƣợc theo nguyên tắc bình thông nhau. 

Nƣớc mƣa nhiễm dầu dẫn vào ngăn bể thứ nhất đƣợc lƣu khoảng 1 ngày để lắng 

bớt cặn rắn có trong nƣớc thải. Váng dầu trên lớp bề mặt đƣợc thu gom thủ công bằng 

tay (sử dụng ca múc trực tiếp thu gom vào thùng chứa). Nƣớc trong sẽ thoát sang ngăn 

bể thứ 2 thông qua đƣờng ống dẫn. Tại đây váng dầu còn sót lại trong nƣớc mƣa sẽ 

đƣợc tách vào máng thu còn nƣớc trong tiếp tục đƣợc dẫn sang ngăn bể thứ 3 với quy 

trình tƣơng tự. Nƣớc mƣa sau khi đi qua ba ngăn của hệ thống tách dầu sẽ thoát vào 
mƣơng dẫn hở đấu nối vào vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN Đình Vũ. Dầu tách 

từ hệ thống xử lý sẽ đƣợc thu gom và quản lý cùng với các chất thải nguy hại khác. 

* Đối với nƣớc xả đáy nồi hơi: 

Nƣớc xả đáy nồi hơi đƣợc thu gom vào bể chứa 4 ngăn 10 m
3 để lắng cặn, làm 

trong và giảm nhiệt, sau đó sẽ chảy vào hố ga thoát nƣớc thải cuối trƣớc khi vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Deep C. 

- Cấu tạo bể chứa nƣớc xả đáy nồi hơi: Bể có 4 ngăn liên tiếp, đƣợc xây bằng 

gạch vữa xi măng, móng đổ BTCT, tƣờng và nền láng xi măng chống thấm. 

Thể tích các ngăn bể chứa nƣớc xả đáy nồi hơi cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 3.6. Thông số của bể chứa nước xả đáy nồi hơi 

STT Vị trí bể chứa nƣớc xả 

đáy nồi hơi 
Thông số kỹ thuật 

1 

Bể chứa nƣớc xả đáy nồi 

hơi nằm cạnh bể tách dầu 

phía Tây Nhà máy (bể tách 

dầu 1) 

- Chiều cao toàn phần: 1,1 m3 

- Kích thƣớc: B×L×H=1,49×5,85×1,1m 
- Thể tích: 10 m3 
+ Ngăn 1: B×L×H=1,49×1,463×1,1m 
Thể tích: 2,5 m3 
+ Ngăn 2: B×L×H=1,49×1,463×1,1m 
Thể tích: 2,5 m3 
+ Ngăn 3: B×L×H=1,49×1,463×1,1m 
Thể tích: 2,5 m3 

+ Ngăn 4: B×L×H=1,49×1,463×1,1m 
Thể tích: 2,5 m

3 

 

- Nguyên lý hoạt động của bể chứa nƣớc xả đáy nồi hơi dựa trên nguyên lý lắng 

trọng lực. Tại các ngăn lắng, cặn trong nƣớc thải nồi hơi sẽ lắng xuống phía dƣới đáy. 
Phần nƣớc trong đã đƣợc giảm nhiệt sẽ thoát vào cống thoát nƣớc thải của Công ty.  
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Hình 3.8. Sơ đồ thu gom nước mưa nhiễm dầu và nước thải sinh hoạt của Nhà máy 
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c. Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Nhà máy tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của nƣớc thải đến 

nguồn nƣớc tiếp nhận, cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí cán bộ phụ trách quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật của các 

công trình xử lý nƣớc thải. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của các 

công trình xử lý nƣớc thải, đảm bảo các công trình xử lý luôn hoạt động tốt nhất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì và kịp thời sửa chữa hệ thống đƣờng 

ống, các hố ga và các bể xử lý nƣớc thải để tránh bị xuống cấp, hƣ hỏng.  

- Định kỳ vệ sinh hệ thống đƣờng ống, các hố ga; nạo hút bùn cặn tại các bể tự 

hoại, bể tách nƣớc nhiễm dầu; vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ, bể tách nƣớc 

nhiễm dầu. 

- Tăng cƣờng công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý nguyên nhiên vật liệu sử 

dụng, chất thải phát sinh và thƣờng xuyên quét dọn sân đƣờng, nền bãi. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Nguồn phát sinh: 

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của Cơ sở bao gồm: (1) Bụi, khí thải từ hoạt 

động vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm; (2) Bụi, khí thải từ công đoạn vận hành 

nồi hơi; (3) Hơi dầu từ hoạt động nhập, lƣu trữ nguyên liệu trong bồn chứa; (4) Hơi 

dầu từ hoạt động pha trộn; (5) Hơi hoá chất từ hoạt động thí nghiệm nguyên liệu và 

sản phẩm; 

Nhà máy hiện đang thực hiện các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải và 

giảm thiểu tác động của bụi, khí thải đến môi trƣờng nhƣ sau: 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm: 

+ Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu bằng đường thuỷ 

- Tàu cập và xuất bến phải theo đúng lịch trình của Cảng vụ Hải Phòng và chỉ 

dẫn của ngƣời điều hành cảng. 

- Tắt các máy móc, thiết bị không cần thiết khi tàu cập cảng để hạn chế lƣợng 

khí thải phát sinh. 
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- Hoạt động bơm dầu gốc từ tàu vào bồn chứa của Nhà máy phải theo đúng quy 

trình và tiến hành nhanh chóng để tàu sớm rời cảng. 

+ Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm bằng đường bộ 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phải đƣợc vệ sinh bùn đất từ các cơ 

sở bên ngoài (có chức năng) trƣớc khi vào Nhà máy; phải chở đúng trọng tải quy định, 

chạy đúng tốc độ và theo hƣớng dẫn của ngƣời điều hành trong Nhà máy. 

- Khi vào trong Nhà máy, xe đỗ đúng nơi quy định, tắt máy khi không vận hành 

để giảm thiểu lƣợng khí thải sinh ra và lƣợng nhiên liệu tiêu hao. 

- Tuyến đƣờng nội bộ, khu vực sản xuất đƣợc dọn dẹp, giữ vệ sinh thông qua 

các hoạt động 5S, tuần tra an toàn hàng ngày, hàng tháng.  

- Không sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển quá cũ, định kỳ duy tu, bảo 

dƣỡng, đăng kiểm theo quy định và sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp -  

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn vận hành nồi hơi 

- Sử dụng nhiên liệu sạch, không có chì là dầu hỏa – kerosene để đảm bảo quá 

trình đốt cháy nhiên liệu trong nồi hơi đạt hiệu suất cao. 

- Sử dụng đầu đốt dầu đạt tiêu chuẩn để đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu 

đạt hiệu suất cao; thƣờng xuyên kiểm tra đầu phun dầu nhằm đảm bảo lƣợng dầu cung 

cấp vừa đủ để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn từ đó sẽ giảm đƣợc lƣợng bụi, khí thải 

sinh ra. 

- Giám sát định kỳ ống thải nồi hơi (tần suất 3 tháng/lần) để kịp thời phát hiện 

sự cố. Công suất 2 quạt hút Boiler fan là: 2×1.920 = 3.840 m3/h. 

- Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân vận hành nồi 

hơi để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ nồi hơi tới sức khỏe. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của hơi dầu từ hoạt động nhập, lưu trữ nguyên 

liệu trong các bồn chứa 

- Hoạt động nhập và lƣu trữ nguyên liệu (dầu gốc, phụ gia) phải đƣợc thực hiện 

trong hệ thống dây chuyền hoàn toàn khép kín, có khả năng tự động hoá cao gồm các 

máy bơm, đƣờng ống và bồn chứa.  

- Kiểm tra hệ thống bơm, đƣờng ống, bồn chứa và các máy móc, thiết bị liên 

quan khác trƣớc khi tiến hành nhập nguyên liệu. 

- Duy trì hoạt động của hệ thống báo tràn tự động và kiểm soát chặt chẽ lƣợng 

nguyên liệu trong bồn chứa. 
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- Duy trì chế độ kiểm tra hàng tuần, bảo dƣỡng định kỳ hệ thống các máy bơm, 

đƣờng ống, bồn chứa và khắc phục ngay khi phát hiện sự cố. 

- Duy trì diện tích cây xanh tại Nhà máy (tối thiểu đạt 20%), trồng bổ sung 

thêm cây xanh xung quanh khu đất và thay thế các cây xanh già cỗi. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của hơi dầu từ hoạt động pha trộn, chiết rót 

và kho sản phẩm 

- Hoạt động pha trộn, chiết rót và đóng gói dầu thành phẩm phải đƣợc thực hiện 

trong hệ thống dây chuyền hoàn toàn khép kín, có khả năng tự động hoá cao gồm các 
các máy bơm, đƣờng ống, bể pha trộn, bể chứa, bể chiết rót, máy chiết rót. Tại khu 
vực trộn nguyên liệu và khu vực chiết nạp, bố trí công nhân làm việc trong phòng điều 

khiển. 

- Các máy móc, thiết bị phải đƣợc vận hành theo đúng quy trình, hƣớng dẫn kỹ 

thuật và tắt máy khi không làm việc; 

- Trong quá trình đóng gói phuy, đƣa vòi chiết rót xuống gần sát đáy để đảm 

bảo dầu điền đầy từ dƣới lên nhằm giảm hiệu ứng tĩnh điện và giảm bay hơi. 

- Duy trì chế độ kiểm tra hàng tuần, bảo dƣỡng định kỳ hệ thống các máy 

bơm, đƣờng ống, bể pha trộn, bể chứa, bể chiết rót, máy chiết rót và khắc phục ngay 

khi phát hiện sự cố. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân viên nhƣ quần áo, khẩu trang, 

kính, mặt nạ phòng độc... 

- Bố trí quạt thông gió ở những vị trí thuận tiện trong xƣởng sản xuất để đảm 

bảo môi trƣờng làm việc cho ngƣời lao động cụ thể:38 chiếc 

- Bụi dầu sinh ra từ hệ thống trộn nguyên liệu, khâu trộn nguyên liệu đƣợc thực 

hiện trong hệ thống kín, bụi phát sinh tại hệ thống trộn đƣợc thu hồi bằng hệ thống 

quạt hút đƣa tới hệ thống tách bụi dầu theo nguyên lý sau: 

 

Hình 3.9. Sơ đồ hệ thống thu gom tách bụi dầu 
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Để giảm thiểu bụi sinh ra từ hệ thống trộn nguyên liệu, khâu trộn nguyên liệu 

đƣợc thực hiện trong các hệ thống kín, bụi phát sinh tại hệ thống đƣợc thu hồi bằng hệ 

thống quạt hút Air blower công suất: 3.500 m
3/h đƣa tới hệ thống tách bụi dầu theo 

nguyên lý: Nguyên liệu dạng lỏng (gồm dầu gốc và phụ gia) đƣợc nạp vào các bể trộn 

thông qua các đƣờng ống kín dẫn bằng hệ thống bơm. Tại các máy khuấy trộn đồng 

nhất sản phẩm tại tầng 4 và bể chiết nạp FT01A, FT01B, FT02A, FT02B, FT03A, 
FT03B, FT04A, FT04B tại tầng 3 đƣợc đặt các máy hút và đƣờng ống hút kín để thu 

bụi dầu đƣa vào hệ thống tách bụi dầu V104. 

Thiết bị V104 đặt tại tầng 2 có dạng bồn hình trụ để thu gom dầu lỏng ngƣng, 

trên thành thiết bị có thiết kế đƣờng khí vào và đƣờng khí ra, có bố trí một lớp lƣới lọc 

dạng lƣới thép chống mài mòn, hệ thống đƣợc thiết kế theo nguyên tắc giống nhƣ một 

xi phông chống tràn. Sự phân tách đầu tiên diễn ra tại tấm chắn bằng thép hình chữ L 

tại cửa vào của đƣờng khí, các hạt bụi dầu va chạm với tấm chắn và bị ngƣng tụ tại 

đây sau đó chảy xuống phía dƣới dƣới tác dụng của trọng lực, chất lỏng sẽ chảy xuống 

các cửa xả phần khí tiếp tục đi lên. Mức dầu ngƣng tụ đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra 

bằng thƣớc LG401 nếu mức dầu quá cao sẽ đƣợc xả ra ngoài qua van xả đáy. Trƣớc 

khi ra khỏi thiết bị tách dầu dòng khí tiếp tục đi qua lớp lƣới lọc thép tiêu chuẩn để 

loại bỏ hoàn toàn các bụi dầu còn sót lại đến kích thƣớc 0,5µm, sau đó dòng khí đƣợc 

thoát ra môi trƣờng dƣới tác dụng của máy thổi khí C102 đặt tại tầng 3. Để kiểm soát 

hiệu quả hoạt động của thiết bị lọc bụi dầu, chủ đầu tƣ thiết kế hai áp kế PG401 và 

CG401 để đo áp suất dòng khí và tấm lọc bụi sẽ đƣợc thay thế khi có sự thay đổi quá 

lớn đột ngột áp suất. 

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hơi hoá chất từ hoạt động thí 

nghiệm nguyên liệu và sản phẩm  

- Tất cả các thí nghiệm có sử dụng hoá chất dễ bay hơi hay phản ứng tạo thành 

chất dễ bay hơi phải đƣợc thực hiện trong tủ hút.  

- Trang bị đầy đủ khẩu trang hoạt tính, kính bảo hộ, găng tay cao su cho nhân 

viên hóa nghiệm. 

- Duy trì hoạt động của các quạt thông gió để không khí trong phòng hóa 
nghiệm đƣợc lƣu thông trao đổi thƣờng xuyên với bên ngoài. 

- Nhân viên hoá nghiệm phải có trình độ chuyên môn phù hợp và hiểu rõ đặc 

tính của các hoá chất đƣợc dùng trong phòng thí nghiệm nhƣ tính độc, tính bay hơi, 

tính cháy.... để tránh xảy ra những sai sót, hậu quả đáng tiếc khi thí nghiệm. 

- Trƣớc khi tiến hành thí nghiệm cần chú ý kiểm tra chất lƣợng các thiết bị, 

dụng cụ thí nghiệm và hoá chất sử dụng. 
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- Trong quá trình thí nghiệm đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện đã 

nêu trong giáo trình, tài liệu, hƣớng dẫn đã đƣợc chuẩn bị trƣớc. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của bơm chữa 

cháy  dự phòng  

- Bơm chữa cháy đƣợc bố trí xa khu nhà văn phòng, khu nhà ăn của công 

nhân. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (0,05% S) 

và không có chì. 

- Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Tại khu vực để máy phát điện, bố trí mái che phía trên và để thoáng 4 phía 

giúp thông gió cũng nhƣ tăng khả năng khuếch tán khí thải khi vận hành máy. 

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường   

Các nguồn phát sinh chất thải rắn thông thƣờng tại Nhà máy bao gồm chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt (nấu ăn, ăn uống): Lon 

chai nƣớc, túi nilon, hộp xốp, giấy bọc, thực phẩm thừa, váng dầu mỡ,..... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh từ hoạt động sản xuất và 

hoạt động văn phòng: 

+ Từ hoạt động sản xuất: Gỗ pallet, bìa carton, giấy, bao bì nilon, vỏ chai nhựa 

không chứa thành phần nguy hại từ khâu kiểm tra bao bì đóng gói....; 

+ Từ hoạt động văn phòng: Ghim kẹp, giấy báo, bao bì tài liệu,…; 

- Chất thải rắn thông thƣờng khác phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt: Bùn cặn từ bể tự hoại. 

* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm và tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại của Nhà máy, khối lƣợng chất thải rắn thông 

thƣờng phát sinh tại Cơ sở nhƣ sau: 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt:  Trung bình 05m³/ tháng 

- Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 62,5 tấn/ năm. Trong đó, 

phế liệu nhƣ  Pallet gỗ, lõi cuộn băng dính, bìa carton, bao bì nilon, vỏ chai nhựa, ... 
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- Khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng khác (bùn cặn thải từ bể tự hoại):  
Trung bình 07m³/ tháng. 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Đã bố trí nhân viên vệ sinh môi trƣờng phụ trách việc thu gom, phân loại, tập 

kết, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

- Tại khu văn phòng, khu nhà ăn bố trí 04 thùng đựng rác bằng nhựa có nắp đậy 

loại 20 lít với hai màu khác nhau để quy định chứa chất thải thực phẩm và chất thải 

khác. 

- Trong khu nhà xƣởng sản xuất bố trí 01 thùng đựng rác (loại 120L) và 01 

thùng (loại 180L) bằng nhựa có nắp đậy  

- Bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 3,0 m2 tại cổng vào Công 

ty để tiện thu gom. Tất cả chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy đƣợc thu gom tập trung 

vào 04 thùng đựng rác bằng nhựa có nắp đậy loại 200 lít, (cụ thể 01 thùng chứa chất 

thải dễ phân hủy; 02 thùng chứa chất thải khó phân hủy, 01 thùng chứa chất thải khả 

năng tái sử dụng, tái chế). Hiện nay, Nhà máy đặt suất ăn tại Công ty bên ngoài nên 

đƣợc đơn vị đó trực tiếp thu gom chất thải thực phẩm của nhà ăn còn thừa mang đi, do 

đó, chất thải sinh hoạt là thực phẩm thừa không phát sinh nhiều. 

- Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ thu gom rác số ILV/Urenco HP/CON-EN-VN-

2022 tháng 01/2022 với Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hải Phòng đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy. 

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đã bố trí nhân viên vệ sinh môi trƣờng phụ trách việc thu gom, phân loại, tập 

kết, chuyển giao chất thải công nghiệp thông thƣờng theo quy định.. 

- Tại mỗi khu nhà xƣởng sản xuất và khu trạm bơm bố trí 04 Thùng (loại 240L) 

và 01 thùng (loại 60L)  rác bằng nhựa có nắp đậy. 

- Tất cả chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của Nhà máy đƣợc thu gom 

tập trung vào container 40 feet. 

- Công ty đã ký Hợp đồng số 01-2023/HĐ-VCXLCTCN/TTP-IDEMITSU 
ngày 18/09/2023 với Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Hợp đồng số 

105/2021/HĐXL/PH-IDEMITSU ngày 10/12/2021 với Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

và Dịch vụ Kho vận Phú Hƣng để vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông 

thƣờng phát sinh tại Nhà máy  
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- Công ty đã ký Hợp đồng số 01-2023/HĐPL/TTP-IDEMITSU ngày 
18/09/2023 với Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Hợp đồng số 

18/2021/HĐMB/PH-IDEMITSU và Phụ lục Hợp đồng số PL 01-18/2021/HĐMB/PH-
IDEMITSU ngày 10/12/2021 với Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Kho vận 

Phú Hƣng để thu mua phế liệu sau xử lý của Nhà máy bao gồm dầu phế liệu sau xử 

lý; vỏ phuy sắt sau xử lý; vỏ can nhựa sau xử lý; giấy bìa carton; nylon phế liệu; vỏ 

chai nhựa sạch. 

* Đối với chất thải rắn thông thường khác 

Bùn cặn thải phát sinh từ bể tự hoại đƣợc Công ty định kỳ (khoảng 06 

tháng/lần) thuê Đơn vị có chức năng (nhƣ Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thoát 
nƣớc và vệ sinh môi trƣờng) đến nạo hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

* Nguồn phát sinh chất thải nguy hại   

Các nguồn phát sinh chất thải nguy hại tại Nhà máy bao gồm: 

- Từ hoạt động sản xuất dầu thành phẩm: Bao bì (vỏ phuy, can....) chứa phụ gia 

và chứa dầu thành phẩm. 

- Từ hoạt động thí nghiệm nguyên liệu và sản phẩm: Dung dịch chứa hóa chất, 

bao bì (vỏ chai, lọ...) đựng hóa chất. 

- Từ hoạt động bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị: Giẻ lau dính dầu mỡ; 

bao bì (vỏ can, chai..) đựng dầu bôi trơn; dầu bôi trơn thải; pin thải và ắc quy thải; 

bóng đèn huỳnh quang thải; thiết bị, linh kiện điện tử thải. 

- Từ hoạt động xử lý nƣớc nhiễm dầu: Dầu thải, bùn cặn thải, tấm thấm dầu 

thải... 

- Từ hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất: Giẻ lau dính dầu, hoá chất; cát 

dính dầu, hoá chất và các vật liệu hấp phụ dầu, hoá chất khác. 

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm và tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại của Nhà máy, khối lƣợng chất thải nguy hại 

phát sinh tại Nhà máy nhƣ sau: 
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Bảng 3.6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã 

CTNH 

Tính 
chất 

nguy 
hại 

chính 

Ký 
hiệu 

phân 
loại 

Khối 

lƣợng năm 

2023 
(kg/năm) 

Dự báo 

khối lƣợng 

CTNH 
tƣơng 

ứngvới 

công suất 
30.000 

tấn/năm 

(kg/năm) 

1 
Nƣớc thải nhiễm dầu 

hoặc có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 17 05 05 Đ, ĐS NH 32.200,40 41.656,40 

2 

Các loại dầu thải (dầu 

rơi vãi, dầu thải từ 

phòng TN, dầu bôi 

trơn máy móc thải) 

Lỏng 17 07 03 
Đ, ĐS, 

C 
NH 59.090,60 76.443,21 

3 
Các loại dung môi và 
hỗn hợp dung môi 

khác 
Lỏng 17 08 03 

Đ, ĐS, 

C 
NH 4.659,38 6.027,66 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 Đ, ĐS KS 5.181 6.702,46 

5 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
Rắn 18 01 02 Đ, ĐS KS 118.652 153.495,47 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 Đ, ĐS KS 4.265 5.517,46 

7 
Bao bì cứng thải bằng 

vật liệu khác (thủy 

tinh) 
Rắn 18 01 04 Đ, ĐS KS 855 1.106,08 

8 
Bao bì mềm thải (Vỏ 

thùng carton) 
Rắn 18 01 01 Đ, ĐS KS 1.838 2.377,75 

9 
Bóng đèn huỳnh 

quang 
Lỏng 16 01 01 

Đ, ĐS, 

C 
NH 28 36,22 

10 Pin thải Rắn 16 01 12 
Đ, ĐS, 

AM 
NH 24 31,05 

11 Hộp mực thải Rắn 08 02 04 Đ, ĐS KS 8 10,35 

12 
Các thiết bị thải bỏ có 

CFC (máy điều hòa) 
Rắn 16 01 07 Đ, ĐS KS 220 284,61 
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13 

Thiết bị thải có các bộ 

phận linh kiện điện tử 

(Máy điều hòa & thiết 

bị làm lạnh, thiết bị 

điện tử, máy vi tính) 

Rắn 19 02 05 Đ, ĐS NH 803 1.038,81 

Tổng 227.824,38 294.727,53 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện tại, Nhà máy đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nguy hại 
(CTNH) theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 
Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đã phân công nhân viên vệ sinh môi trƣờng phụ trách việc quản lý, phân định, 

phân loại và chuyển giao CTNH theo quy định. 

- Thực hiện việc phân loại CTNH ngay tại nguồn phát sinh. Các CTNH khi phát 

sinh sẽ đƣợc tập kết về kho chứa CTNH và đƣợc phân loại vào các thùng chứa riêng 

biệt. Bên ngoài mỗi thùng chứa CTNH có dán mã và dấu hiệu cảnh báo CTNH. 

- Đã xây dựng 01 kho chứa CTNH có diện tích 24 m2 
để lƣu chứa tạm thời chất 

thải nguy hại phát sinh là các bao bì cứng thải, carton dính dầu... và 02 cont 20 feet để 

lƣu chứa tạm thời các chất thải nguy hại có thể tích lớn phát sinh nhƣ thùng phuy dầu 

thải.... Kho chứa CTNH theo các yêu cầu kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Kho có tƣờng bằng tôn bao quanh, có mái che kín nắng mƣa, nền xi măng 

chống thấm, bố trí các rãnh thu gom và hố thu chất thải dạng lỏng phòng trong trƣờng 

hợp sự cố tràn dầu (dầu thải) xảy ra. Tại hố ga thu dầu có nắp mở và hút dầu bằng thiết 

bị hút dầu chuyên dụng. 

+ Bên ngoài kho có cửa ra vào khép kín và có biển báo ghi rõ “Kho lƣu giữ chất 

thải nguy hại” bằng khổ chữ lớn dễ nhận biết. 

+ Bên trong kho bố trí các vật liệu hấp phụ (cát khô, tấm thấm,....) và dụng cụ 

(xô, xẻng,....) để ứng phó trong trƣờng hợp tràn đổ CTNH. Ngoài ra, kho đƣợc trang bị 
các thiết bị PCCC (bình cứu hoả,....) theo quy định. 

- Công ty đã ký Hợp đồng số 01-2023/HĐ-VCXLCTCN/TTP-IDEMITSU 
ngày 18/09/2023 với Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Hợp đồng Số 

105/2021/HĐXL/PH-IDEMITSU với Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Kho 

vận Phú Hƣng để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát 

sinh tại Nhà máy. 
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- Lƣu giữ đầy đủ chứng từ CTNH, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ hàng năm có nội dung về quản lý chất thải nguy hại và gửi về Ban Quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND quận Hải An, Công ty 

Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ để theo dõi, giám sát. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại Nhà máy chủ yếu là từ hoạt động của các 

phƣơng tiện vận chuyển và hoạt động của các máy móc, thiết bị tại khu vực xƣởng 

sản xuất, khu vực dỡ hàng, khu xuất hàng, khu vực trạm bơm dầu gốc, khu vực trạm 

bơm phụ gia, khu vực phòng máy nén khí, phòng đặt nồi hơi, khu bể nƣớc và phòng 

bơm, khu vực đặt hệ thống xử lý nƣớc thải. 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Các phƣơng tiện vận chuyển ra vào Nhà máy phải giảm tốc độ, đi theo hƣớng 

dẫn của bảo vệ và tắt máy khi dừng đỗ. 

- Lập phƣơng án sản xuất hợp lý để hạn chế các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị 

bị có tiếng ồn, độ rung cao hoạt động vào cùng một thời điểm. 

- Các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị đƣợc vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ 

thuật và đƣợc thƣờng xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dƣỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo 

luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

- Nền móng xƣởng sản xuất, khu vực dỡ hàng, khu xuất hàng, trạm bơm dầu 

gốc, trạm bơm phụ gia, phòng máy nén khí, phòng đặt nồi hơi đƣợc gia cố vững chắc, 

đƣợc tính toán chịu lực để giảm độ rung và tiếng ồn của các máy móc, thiết bị lắp đặt. 

- Lắp đặt đệm xốp, đế cao su giảm ổn chống rung cho các máy móc, thiết bị có khả 

năng gây tiếng ồn, độ rung lớn nhƣ dàn chiết rót, máy bơm, máy khuấy, máy nén khí.... 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành nhƣ nút bịt tai, găng 

tay chống rung, giày chống rung... 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

- Tiếng ồn gây ra bởi Nhà máy phải đảm bảo không vƣợt quá giá trị tối đa cho 

phép đƣợc quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn. 

- Độ rung gây ra bởi Nhà máy phải đảm bảo không vƣợt quá giá trị tối đa cho 

phép đƣợc quy định tại QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

 * Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố PCCC 
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 Công ty đã đƣợc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng 

kiểm tra, xác nhận và nghiệm thu về PCCC của Nhà máy sản xuất dầu nhờn Idemitsu 

đạt tiêu chuẩn tại công văn số 1760/SCSPCCC-HDPC ngày 29/10/2013;  (đính kèm 

trong phụ lục báo cáo) 

 Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro đƣợc thực hiện đúng theo 

biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy ngày 21/10/2013. 

 Sự cố về nồi hơi 

 Các biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố nồi hơi đƣợc ban hành thành 

cuốn nội quy, phát hành rộng rãi trong Công ty và cho công nhân vận hành trực tiếp 

nồi hơi. Cụ thể: 

 * Biện pháp phòng chống sự cố nồi hơi 

Công ty sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lò hơi đƣợc quy định 

tại Quyết định số 64/2008/BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về lao động lò hơi và bình chịu áp lực. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Chất lƣợng nƣớc cấp cho lò hơi phải đảm bảo đúng quy định. 

+ Công ty đã lập sổ theo dõi quản lý lò hơi, bình chịu áp lực, sổ có ghi rõ lịch 

bảo dƣỡng, tu sửa, kiểm tra vận hành, kiểm định... Tổ chức thực hiện kiểm tra vận 

hành, kiểm định đúng hạn. 

+ Khi sửa chữa các bộ phận bên trong của lò hơi, bình chịu áp lực phải tuân 

thủ các quy định về an toàn điện. 

+ Tại nơi đặt lò hơi, bình chịu áp lực phải có bảng tóm tắt quy trình vận hành 

và xử lý sự cố đặt ở vị trí phù hợp. 

+ Có biện pháp bảo vệ chống sét an toàn cho lò hơi, đặt cố định; trang bị các 

phƣơng tiện chữa cháy theo quy định của cơ quan phòng cháy, chữa cháy. 

+ Có sổ nhật ký vận hành cho lò hơi trong đó ghi thời gian, số lần xả bẩn; 

kiểm tra áp kế, van an toàn; tình trạng làm việc của lò hơi. 

- Các biện pháp cụ thể ứng cứu sự cố lò hơi: 

 Nồi hơi đƣợc sử dụng là loại tự động, đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ 

quá áp, quá nhiệt: van an toàn, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, cảm biến mức 

nƣớc…Nồi hơi sẽ tự động dừng hoạt động khi có sự cố. 

 Khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành kiểm tra thông báo lỗi trên màn hình điều 

khiển, tắt nồi hơi và tiến hành khắc phục 

 * Sự cố cạn nƣớc quá mức, nƣớc đầy quá mức 
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 Kiểm tra cảm biến báo mức nƣớc. 

Kiểm tra bơm cấp nƣớc. 

 * Sự cố áp kế bị hỏng 

- Nếu mặt kính bị hỏng nặng: vỡ toang, rơi hẳn mặt kính ra ngoài, hay còn 

dính mặt kính ở áp kế, nhƣng cản trở đến sự làm việc của kim áp kế thì phải thay áp kế 

khác.  

- Nếu áp kế hỏng nghiêm trọng mà không có áp kế tốt thay thế thì phải 

ngừng lò. 

 Sự cố quá áp nồi hơi: 

- Kiểm tra van an toàn. 

- Kiểm tra cảm biến áp suất. 

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ. 

 g. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu (rò rỉ, vỡ bể chứa dầu) 

- Công ty đã đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Quyết 

định số 3293/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu của Công ty TNHH Dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam tại Lô CN5.2E, Khu 

công nghiệp Đình Vũ, phƣờng Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

- Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu (theo Quyết định số 

28/QĐ-ILV/2017 ngày 01/6/2017). 

- Bể chứa dầu gốc, phụ gia, dầu thành phẩm và bể trộn, bể nguyên liệu lò hơi 
đƣợc làm từ thép cacbon. Việc chế tạo bể chứa này sẽ đƣợc Công ty tuân thủ nghiêm 

ngặt theo tiêu chuẩn API 650 về thiết kế và thi công bể thép hàn chứa dầu. 

- Bể chứa dầu sẽ đƣợc bố trí hệ thống báo tràn tự động: Hệ thống này gồm có 

các thiết bị nhƣ bơm nạp, kiểm soát nạp liệu tự động gọi tắt là DCS. Việc kiểm soát 

mức dầu trong bể cũng thông qua hệ thống này, bằng cách bố trí các áp kế tại các bể 

chứa dầu, áp kế sẽ đo áp lực cột chất lỏng bên trong bể và từ đó có thể tính toán đƣợc 

chiều cao mức dầu trong bể là bao nhiêu. Các áp kế này đều có van kiểm soát, khi mức 

dầu trong bể đạt đến mức chiều cao giới hạn, van kiểm soát sẽ hoạt động và thông báo 

tín hiệu về hệ thống DCS, tại đây nhân viên vận hành sẽ tắt bơm nguyên liệu trên hệ 

thống. 

- Công ty đã tiến hành xây dựng đê kè bằng bê tông cốt thép xung quanh các 

khu bồn chứa dầu để đề phòng trƣờng hợp khi có sự cố rò rỉ, vỡ bể chứa có thể thu 

gom lại toàn bộ lƣợng dầu này, tránh trƣờng hợp thất thoát ra ngoài môi trƣờng. Cụ 

thể: 
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+ Khu vực sân chứa bể dầu gốc: Chiều cao của đê bao là 0,9m. 

+ Khu vực sân chứa bể phụ gia và dầu thành phẩm (diện tích 29,9m × 36,6m): 

Chiều cao của đê bao là 0,5m. 

+ Khu bể trộn ngoài trời (diện tích 17,7m × 36,6m): Chiều cao đê này điều 

chỉnh thành 0,75m. 

+ Bể chứa Kerosene (diện tích 10 m
2
): Chiều cao của đê bao là 0,7m. 

- Khi sự cố xảy ra: 

 + Sử dụng các bơm công suất lớn, cũng chính là bơm trong hệ thống điều 

khiển DCS. Các bơm này đều có hệ thống biến tần, công suất tối đa đạt đƣợc là 60 

m3/h. 

 + Lƣợng nhiên liệu thu hồi sẽ thuê đơn vị có chức năng tách tạp chất và xử lý 

cặn bẩn nhiễm dầu. 

 h. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, vỡ đường ống nhiễm dầu 

Việc thiết kế các đƣờng ống và các phụ kiện đã đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt 

theo các tiêu chuẩn mới nhất của nhà nƣớc Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn công nghiệp 

và kỹ thuật quốc tế nếu không có các tiêu chuẩn quốc gia tƣơng ứng. Vật liệu làm 

đƣờng ống là thép cácbon và thép hợp kim thấp sử dụng với các môi chất ăn mòn sẽ 

đƣợc quyết định dựa trên tính chất của môi chất. 

- Các đƣờng ống dẫn dầu đều đƣợc bố trí trên cao và bố trí trên dàn ống để 

tránh va đập. Các phụ kiện đƣờng ống đặc biệt và các bộ bù giãn, thiết bị chống sét sẽ 

đƣợc bố trí theo yêu cầu công nghệ. 

- Các đƣờng ống nhiệt độ cao, áp suất cao và đƣờng ống nhiệt độ thấp, đƣờng 

ống rung động sử dụng các loại giá đỡ, giá treo lò xo theo yêu cầu tính toán về ứng lực 

giãn nở. 

- Trong điều kiện bình thƣờng thì toàn bộ đƣờng ống dẫn dầu không có dầu 

nên việc rò rỉ dầu không có. Sự cố rò rỉ dầu chỉ xảy ra khi bơm dầu vào các bồn chứa 

dầu. Trong trƣờng hợp này, công ty đã bố trí các máng, xô chuyên dụng hứng ở phía 

dƣới, và dùng giẻ lau, giấy thấm dầu, hoặc cát để thu gom phần vƣơng vãi nếu có. 

 k. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn dầu 

 - Công ty cam kết sẽ thuê các tàu chuyên chở đảm bảo chất lƣợng và vận 

chuyển nguyên vật liệu không vƣợt quá trọng tải cho phép của tàu, tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định về an toàn hàng hải. 

 - Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ tiện ích với Công ty cổ phần KCN Đình Vũ 

về việc sử dụng cầu cảng hàng lỏng 20.000 DWT cho việc cập cảng của các tàu dầu. 
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Hiện nay, phƣơng án phòng chống sự cố tràn dầu của cảng hàng lỏng 20.000 DWT của 

Đình Vũ đã đƣợc UBND thành phố phê duyệt (hợp đồng này đƣợc đóng kèm trong 

phụ lục của báo cáo). 

 m. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố mưa bão và áp thấp nhiệt đới 

- Công ty thƣờng xuyên theo dõi dự báo về bão, giông và các hiện tƣợng thời 

tiết bất thƣờng để kịp thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ cho các phòng, 

ban, bộ phận cụ thể. 

- Trƣớc mùa mƣa bão, Công ty thực hiện hoạt động nạo vét bùn, chất thải rắn 

trên toàn bộ kênh và cống thoát nƣớc của Nhà máy. 

- Trong trƣờng hợp mƣa bão to, có kèm sét, chủ động ngừng sản xuất và ngắt 

toàn bộ hệ thống điện trong Nhà máy để tránh xảy ra chập cháy điện. 

- Công ty sẽ thực hiện kiểm tra và làm 5S Nhà máy sau bão và tiến hành khắc 

phục hậu quả (nếu có) một cách nhanh chóng để đƣa dây chuyền sản xuất trở lại hoạt 

động. 

- Trong trƣờng hợp ngập úng kéo dài, Chủ Dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Y 
tế dự phòng của thành phố Hải Phòng phun diệt trùng phòng chống dịch bệnh phát 

sinh cho toàn khu vực Nhà máy. 

3.7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác  

* Biện pháp giảm thiểu tác động của hóa chất 

Công ty đã lập Quyết định phê duyệt Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất số 

06/QĐ-ILV-HSE/2024 ngày 25/7/2024 và gửi đến Sở Công thƣơng thành phố Hải 

Phòng tiếp nhận ngày 26/7/2024. 

Nhà máy đã thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm an toàn ở từng công đoạn sản  

xuất trong suốt thời gian làm việc. 

 Công tác bảo hộ cho ngƣời công nhân khu vực sử dụng hóa chất 

- Công nhân làm việc khu vực nhà kho để hóa chất, máy trộn sẽ đƣợc trang 

bị: khẩu trang hoạt tính, kính đeo mắt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Nhân viên phòng thí nghiệm đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ nhƣ dép cao 

su, khẩu trang phòng độc, kính, vòi rửa mắt...  

- Công nhân định kỳ đƣợc học nội quy (1 lần/năm) về an toàn lao động, an 

toàn hóa chất. 

 Đối với nhà xƣởng: 

- Khu vực kho chứa nguyên liệu, đặt quạt thông gió để thoát hơi hóa chất. 
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- Nhà kho chứa hóa chất đƣợc phân thành các khu, mỗi khu tƣơng ứng với 

các loại hóa chất không có phản ứng lẫn nhau. 

- Phòng thí nghiệm bố trí kho hóa chất có biển tên, có phiếu MSDS, cảnh báo 

nguy hiểm, nội quy khu vực nhà kho,... Đối với các hóa chất dễ gây nguy hiểm nhƣng 

ở mức độ thấp chƣa đến ngƣỡng đƣợc để riêng, cách ly các loại hóa chất khác.  

 Một số biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

- Các hệ thống báo cháy, phƣơng tiện PCCC, các cảm biến khói, nhiệt đƣợc 

thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng theo quy định, đảm bảo phát hiện kịp thời 

nguy cơ cháy nổ xảy ra. 

- Thiết bị PCCC đƣợc định kỳ kiểm tra (01 tháng/lần). Quá trình kiểm tra có 

danh sách và mọi ghi nhận bất thƣờng sẽ đƣợc xử lý. 

- Các hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, phát sinh nhiệt 

thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Hệ thống giao thông, cấp nƣớc, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở 

luôn đƣợc duy trì theo đúng quy định. 

- Đã kê khai, khai báo thiết bị, máy móc hoạt động của phòng thí nghiệm.  

- Thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, sửa chữa, bảo dƣỡng kịp thời các thiết bị; 

đặc biệt lƣu ý đến các bao bì chứa hóa chất, bồn bể, đƣờng ống cấp gas phục vụ cho 

hoạt động sản xuất, phụ trợ sản xuất của Nhà máy. 

- Định kỳ kiểm định hiệu chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị an toàn, thiết bị đo lƣờng để 

đảm bảo hoạt động tốt và chính xác. 

- Hệ thống điện đƣợc kiểm tra trƣớc khi vận hành và kiểm tra định kỳ để đề 

phòng rò rỉ điện, quá tải hoặc chập điện.  

- Kịp thời thay thế sửa chữa các thiết bị hƣ hỏng. Tuyệt đối không vận hành các 

thiết bị đã phát hiện hƣ hỏng, không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cho đến 

khi đƣợc sửa chữa hoặc thay thế mới. 

- Tất cả công nhân làm việc trong Công ty đƣợc huấn luyện về quy trình sản 

xuất và quy định về an toàn lao động và đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao 

động phù hợp.  

- Các thiết bị điện đều có hệ thống cầu dao tự ngắt tại từng khu vực để cô lập 

khi có sự cố quá tải hoặc chập điện xảy ra. 

- Các khu sản xuất có rủi ro cao về tràn đổ dầu đều đƣợc, trang bị các phƣơng 

tiện ứng cứu, các bình chữa cháy. 
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- Trang bị các dụng cụ, thuốc y tế sơ cứu ban đầu cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn. 

- Giáo dục ý thức an toàn lao động và vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ công 

nhân viên trong Công ty. 

a. Đối với sự cố rò rỉ hóa chất 

- Các bồn bể chứa, kết nối ống, van khóa đƣợc kiểm tra xác nhận trƣớc khi 

vận hành và sau khi kết thúc công việc. 

- Kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị trƣớc và sau các kỳ nghỉ dài (Lễ, 

Tết,.)  

- Thực hiện việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch bảo dƣỡng cho tất cả các thiết 

bị có liên quan.  

b. Đối với sự cố cháy nổ hóa chất 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ngƣời ra vào Công ty không cho phép mang theo 

các nguồn phát sinh lửa. 

- Kiểm tra định kỳ điện trở nối đất; hệ thống chống sét toàn Công ty theo quy 
định của các văn bản hiện hành. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động phát sinh tia lửa liên quan đến 

hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. 

 Một số biện pháp giảm thiểu tác động khi bị sự cố hóa chất 

Hóa chất mà Nhà máy sử dụng là chất phụ gia sử dụng cùng với nguyên liệu 

dầu gốc trong quá trình pha chế dầu nhờn. Đây là hóa chất không xếp vào loại hóa chất 

nguy hiểm. Ngoài chất phụ gia này ra Nhà máy không sử dụng bất kỳ một hóa chất 

nào khác. Vì vậy, một số biện pháp giảm thiểu tác động khi sự cố hóa chất xảy ra mà 

công ty đã áp dụng là: 

- Hô hoán, thông báo cho đội ứng phó khẩn cấp và ban lãnh đạo công ty, đồng 

thời thực hiện các biên pháp: 

- Sơ tán công nhân, ngƣời không liên quan ra khỏi khu vực xảy ra sự cố. 

-  Sử dụng các phƣơng tiện, dụng cụ, vật tƣ ứng phó tình huống khẩn cấp để 

ngăn chặn nguồn phát sinh, cô lập dầu, phụ gia tràn đổ, thu hồi dầu tràn, thực hiện dọn 

dẹp vệ sinh và mua sắm bổ sung vật tƣ hao hụt. 

- Công nhân bị hóa chất dính vào ngƣời đƣợc đƣa ra khu vực an toàn. 

- Sơ cứu tại chỗ theo đúng hƣớng dẫn đối với từng loại hóa chất (rửa sạch 

hóa chất bằng nƣớc ít nhất 15 phút, rửa bằng xà phòng,...). 

- Gọi cấp cứu, đƣa ngƣời đến bệnh viện nơi gần nhất (nếu cần thiết). 
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 * Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn gây ô nhiễm nhiệt 

- Hai bên nhà xƣởng đặt các quạt thông gió. 

- Tại các vị trí phát sinh nhiệt nhƣ: khu vực nồi hơi, khu vực sản xuất chiết 

rót,... của nhà máy hầu nhƣ tự động hóa hoàn toàn, không có công nhân trực tiếp sản 

xuất, hệ thống làm mát định kỳ đƣợc kiểm tra luôn đảm bảo làm việc tốt. 

- Khu vực nồi hơi đƣợc kiểm tra định kỳ đảm bảo không để tổn thất nhiệt ra 

bên ngoài. 

- Đặt các bình nƣớc uống ở những nơi thuận tiện phục vụ công nhân. 

 * Biện pháp giảm thiểu tác động giao thông 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng, công an giao thông, ban quản lý khu 

công nghiệp để giảm thiểu tác động giao thông. 

- Công ty sử dụng ô tô đƣa đón công nhân để giảm tắc đƣờng do lƣợng 

phƣơng tiện giao thông các công nhân của Công ty gây ra. 

- Ô tô vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào Công ty phải theo đúng 

hƣớng dẫn của ngƣời trong công ty. 
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3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

Các nội dung thay đổi của Nhà máy so với Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc  UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt 

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 nhƣ sau: 

Bảng 3.7. Các nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

TT Nội dung 

thay đổi Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt Phƣơng án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

I 
Các thay đổi so với ĐTM đã được xác nhận tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 03/GXN-STN&MT 
ngày 25/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

1 
Thoát nƣớc 

mặt 

- Hệ thống thoát nƣớc mặt, các 

hố ga, đậy bê tông. 
- Đầu tƣ 02 bể tách dầu tập 

trung cho toàn bộ Nhà máy. 

- Nắp đậy các hố ga, mƣơng thoát nƣớc 

bằng tấm lƣới thép tại các vị trí có phƣơng 

tiện hoặc đƣờng lƣu thông nội bộ đi ngang 

qua, hoặc để hở.  
- Ngoài 02 bể tách dầu tập trung, Công ty 

đầu tƣ thêm 5 bể tách dầu cho từng khu 

vực bồn chứa dầu, phụ gia, nhiên liệu  

Việc thay đổi giúp tăng hiệu quả trong 

quá trình thoát nƣớc mặt và đảm bảo an 

toàn, thu hồi đƣợc toàn bộ lƣợng dầu 

tràn đổ trong trƣờng hợp sự cố xảy ra. 
 

2 

Hệ thống 

xử lý nƣớc 

thải tập 

trung 

- Nƣớc thải khu vực bếp nấu ăn, 

nƣớc rửa xe đƣợc thu gom qua 

các hố ga để lắng và làm trong 

sau đó chảy vào trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN Đình 

Vũ. 
- Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt 

đƣợc xử lý qua bể tự hoại. 

- Công ty không tự nấu ăn mà đặt cơm hộp 

nấu sẵn cho cán bộ, công nhân viên nên 

chỉ phát sinh nƣớc thải rửa bát tại nhà ăn. 
Công ty cũng quy định không rửa xe trong 

Công ty, do đó sẽ không phát sinh nƣớc 

rửa xe. 
- Công ty đầu tƣ trạm xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt với công suất 10 m
3/ngày. Nƣớc thải 

sinh hoạt sau xử lý chảy vào hố ga chung 

rồi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải của 

KCN theo đƣờng ống 300. 

- Để đảm bảo công tác an toàn trong 

phòng chống cháy nổ, thực tế khi nhà 

máy đi vào hoạt động để kiểm soát 

nguy cơ mất an toàn của các nguồn phát 

sinh nhiệt và đảm bảo yêu cầu cho nƣớc 

thải đầu vào của Khu CN Đình Vũ nên 

Công ty không tổ chức nấu ăn và rửa xe 
đồng thời Công ty đã đầu tƣ thêm trạm 

xử lý sơ bộ nƣớc thải tập trung của Nhà 

máy. 
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TT 
Nội dung 

thay đổi Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt Phƣơng án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

3 

Hệ thống 

xử lý hơi 

bụi, dầu 
 

ĐTM lựa chọn hệ thống tách bụi 

dầu theo nguyên lý sau: 
- Bƣớc 1 (tách cơ học): bụi dầu 

sẽ đƣợc đi qua hệ thống màng 

lọc, tại đây các hạt dầu có kích 

thƣớc hạt >1 μm sẽ giữ lại. 
- Bƣớc 2: đi qua môi trƣờng hấp 

thụ. Tại đây các hạt bụi dầu có 

kích cỡ nhỏ đến 0,5 μm sẽ đƣợc 

hấp thụ vào môi trƣờng này. Sử 

dụng môi trƣờng hấp thụ là bột 

thấm dầu đƣợc sản xuất từ 

cenlulose hữu cơ và xơ bông có 

khả năng thấm hút tốt. 
 

- Thiết bị xử lý hơi dầu có dạng bồn hình 

trụ, có lớp lọc dạng lƣới thép, hoạt động 

theo nguyên lý: 
+ Bƣớc 1: Các hạt bụi dầu đi vào hệ thống 

va chạm với tấm chắn tại lối vào và bị 

ngƣng tụ tại đây sau đó chảy xuống phía 

dƣới dƣới tác dụng của trọng lực, phần khí 

tiếp tục đi lên. 
+ Bƣớc 2: Trƣớc khi ra khỏi thiết bị tách 

dầu dòng khí tiếp tục đi qua lớp lƣới lọc 

thép tiêu chuẩn với thông số kỹ thuật 

chiều cao 150mm, đƣờng kính 800mm, 

đƣợc đảm bảo chất lƣợng bởi Công ty 

Goto Shoji – Nhật Bản để loại bỏ hoàn 

toàn các bụi dầu còn sót lại đến kích thƣớc 

0,5µm, sau đó dòng khí đƣợc thoát ra môi 

trƣờng dƣới tác dụng của máy thổi khí.  

Đây là công nghệ rất phổ biến đƣợc ứng 

dụng trong các nhà máy chế biến các 

sản phẩm dầu mỏ, đƣợc công ty áp 

dụng cho toàn bộ các công ty khác 

trong tập đoàn và chứng minh hiệu quả 

lọc bụi dầu tới 98%. Lợi ích của việc áp 

dụng công nghệ này là giúp loại bỏ sự 

phát sinh các chất thải nguy hại nhƣ lớp 

hấp phụ nhiễm dầu (cenlulose, xơ bông) 

mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động, 

thân thiện hơn với môi trƣờng. 
. 

4 
Chất thải 

nguy hại 
 

- Đối với lƣợng dầu cặn từ quá 

trình lọc và vệ sinh đƣờng ống: 

Công ty đã bán lại cho đơn vị 

có nhu cầu sử dụng dầu chất 

lƣợng thấp hơn. Đối với thùng 

dầu thải: Công ty bán lại cho 

đơn vị có nhu cầu thu mua tái 

chế. 
- Đối với dầu rơi vãi; xảy ra ở 

- Toàn bộ lƣợng cặn dầu thải từ quá trình 

lọc, vệ sinh đƣờng ống cũng nhƣ thùng 

dầu thải Công ty không bán mà thu gom 

xử lý nhƣ chất thải nguy hại (thu gom vào 
kho và hợp đồng với đơn vị chức năng 

đem đi xử lý). 
- Đối với phần dầu rơi vãi tại vị trí tiếp 

xúc với tàu chở dầu hay xe bồn thì sẽ đặt 

các máng, xô chuyên dụng hứng ở phía 

Căn cứ vào thực tế của quy trình vệ 

sinh và quy trình tiếp nhận dầu, Công 

ty quản lý và xử lý dầu thải cùng 

lƣợng dầu bị rơi vãi theo phƣơng án 
thu gom lƣu giữ CTNH và ứng phó sự 

cố tràn dầu của Công ty. 
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TT 
Nội dung 

thay đổi Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt Phƣơng án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

vị trí tiếp xúc với tàu chở dầu 

hoặc xe bồn lắp đặt thiết bị 

hứng ở phía dƣới các vị trí tiếp 

xúc này để hứng lƣợng dầu rơi 

vãi. Đối với phần dầu rơi vãi 

xuống đất, Công ty sử dụng 

mùn cƣa/cát để thu gom. 

dƣới, và dùng giẻ lau, giấy thấm dầu hoặc 

cát để thu gom phần vƣơng vãi còn lại nếu 

có. Tuy nhiên, trong thực tế lƣợng dầu này 

thƣờng rất ít. 

5 
Sự cố tràn 

dầu 

+ Khu vực sân chứa bể dầu gốc 

chiều cao của đê bao là 3,2m. 
+ Khu bể trộn ngoài trời chiều 

cao của đê bao là 0,5m. 
+ Bể chứa DO (diện tích 10 

m2
): Chiều cao của đê bao là 

3,1m. 

- Khu bể trộn ngoài trời: Chiều cao đê này 

điều chỉnh thành 0,75m. 
+ Bể chứa Kerosene: Thực tế diện tích của 

khu vực bồn này là 75 m
2 chứ không phải 

10 m2 nhƣ trong ĐTM nên chiều cao thực 

tế giảm xuống vẫn đáp ứng tuân thủ 
TCVN 5307:2009 là 0,7m. 

- ĐTM đã tính chiều cao của đê bao 

khu bể chứa dầu phải chứa toàn bộ các 

lƣợng dầu tràn đổ từ tất cả các bể. Tuy 

nhiên, theo tiêu chuẩn TCVN 

5307:2009 về Kho dầu mỏ và sản phẩm 

dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế, thì chiều cao 

đê bao quanh khu vực bồn bể phải cao 

hơn 0,2m so với mức chất lỏng trong bể 

chứa lớn nhất chảy tràn (chứa đủ thể 

tích của bể có dung tích thô lớn nhất). 

Do đó, trong quá trình thi công, chiều 

cao đê bao khu bồn chứa dầu gốc đã 

đƣợc tính toán lại là 0,9m. 

6 

Nguyên 
liệu sử 

dụng nồi 

hơi 

Dầu Diezel 

- Trong thực tế vận hành, Công ty đã lựa 

chọn nhiên liệu sử dụng cho đốt nồi hơi là 

dầu hỏa hay còn gọi là kerosen là phân 

đoạn nhẹ hơn trong quá trình chƣng cất 

Dầu mỏ (Nhiệt độ sôi từ 150 -275oC và 
mạch cácbon từ C12-C15.  

Công ty đã quyết định lựa chọn dầu 

hỏa là nhiên liệu chính dù giá thành 

nhiên liệu dầu hỏa cao hơn nhƣng ƣu 

điểm của dầu hỏa so với dầu Diezel là 

khi cháy cung cấp nhiệt lƣợng cao, 

cháy hoàn toàn ít để lại cặn và sản 
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TT 
Nội dung 

thay đổi Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt Phƣơng án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

phẩm sau khi cháy có thành phần oxit 

lƣu huỳnh thấp do hàm lƣợng hợp chất 

chứa lƣu huỳnh thấp. Vì vậy, việc thay 

đổi nhiên liệu vẫn đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn về môi trƣờng cũng nhƣ tăng 

tuổi thọ, an toàn cho buồng đốt, thiết 

bị nồi hơi. 

II Các thay đổi khác của Nhà máy so với Giấy xác nhận hoàn thành số 03/GXN-STN&MT ngày 25/01/2014 

1 

Công trình 
thu gom, 
xử lý nƣớc 

thải 

Nƣớc xả đáy nồi hơi qua hố ga 

lắng cặn chảy vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN. 

Nƣớc xả đáy nồi hơi: Theo đƣờng ống dẫn 

về bể trung gian 4 ngăn thể tích 10 m
3 để 

xử lý lắng cặn và giảm nhiệt trƣớc khi chảy 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

Khu công nghiệp ở phía Tây Nhà máy. 

Việc xử lý sơ bộ nƣớc xả đáy nồi hơi 

làm giảm tác động của nƣớc thải trƣớc 

khi xả vào hệ thống thu gom, xử lý 

nƣớc thải của Khu công nghiệp. 

2 

Điểm tập 

kết chất 

thải rắn 

sinh hoạt 

Bố trí 02 thùng đựng rác 100 lít 

ở khu vực nhà ăn; 02 thùng tại 

khu vực văn phòng để thuận lợi 

cho việc bỏ rác thải sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân lao động.
 

 

Khu vực nhà ăn bố trí 2 thùng rác 20L, 

Khu vực văn phòng (pantry tầng 2) bố trí 2 

thùng rác 20L để tạm thời. Sau đó chất 

thải rắn sinh hoạt đƣợc tập kết vào 04 
thùng chứa 200L có nắp đậy đặt tại cổng 

Công ty để tiện thu gom, vận chuyển đi xử 

lý. 

Để đảm bảo sự tiện lợi và phù hợp với 

hoạt động khi đi vào vận hành của nhà 

máy. Đồng thời, phân loại rác theo quy 

định bao gồm: chất thải thực phẩm, chất 

thải tái chế và chất thải khác. 

3 

Kho chứa 

chất thải rắn 

công nghiệp 

thông 
thƣờng 

Bố trí khu vực lƣu trữ riêng chất 

thải rắn thông thƣờng 

Bổ sung thêm 1 cont 40 feet tại phía Tây 

Nam nhà máy cạnh khu đất dự phòng, lƣu 

chứa chất thải công nghiệp (bao bì, túi 
nilon) để tiện phân loại chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng. 

Giai đoạn ban đầu hoạt động, CTR 

công nghiệp thông thƣờng (bao bì các 

tông, túi nilon,..thƣờng đƣợc đặt ở khu 

vực tạm thời trong nhà xƣởng, tuy 

nhiên do chiếm diện tích sử dụng để sản 
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TT 
Nội dung 

thay đổi Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt Phƣơng án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

xuất nên nhà máy đã mua 1 container 

40 feet đặt ra bên ngoài chuyên lƣu 

chứa loại CT này. 

4 
Kho chứa 

chất thải 

nguy hại 

Bố trí nhà kho chứa chất thải 

nguy hại riêng biệt có mái che 

chắn vè nền chống thấm theo 

quy định, diện tích kho 24 m
2 . 

Bổ sung thêm 02 cont 20 feet tại phía Tây 

Nam nhà máy cạnh khu đất dự phòng để 

lƣu  chứa chất thải nguy hại tạm thời. 

Kho chứa CTNH 24 m
2 chỉ để lƣu 

chứa tạm thời các chất thải có khối 

lƣợng, thể tích, kích thƣớc nhỏ (giẻ lau 

dính dầu, bao bì, túi nilon, vỏ chai 

thủy tinh dính dầu/hóa chất, pin, mực 

in...), các loại khác có kích thƣớc lớn 

hơn nhƣ vỏ thùng phuy 200L hoặc 

IBC 1KL thải sẽ đƣợc xếp vào 2 

containers này.  

5 
Chất khử 

trùng 
NaOCl Chất khử trùng TCCA 

Tuy giá thành cao hơn NaOCl nhƣng 

TCCA có hiệu quả khử trùng cao; phân 
hủy chậm hơn nên giúp duy trì hiệu quả 

khử trùng trong thời gian dài hơn; khả 

năng ổn định cao hơn, ít bị ảnh hƣởng 

bởi ánh sáng mặt trời và các yếu tố môi 

trƣờng khác nên duy trì nồng độ Clo 

hoạt động ổn định trong nƣớc, thời gian 

lƣu trữ lâu; ít ảnh hƣởng đến độ pH, độ 

kiềm và không ảnh hƣởng đến độ cứng 

canxi; dễ sử dụng, dễ hòa tan vào nƣớc 

và không để lại cặn. 
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CHƢƠNG IV. 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ nên không thuộc đối tƣợng phải cấp 

phép môi trƣờng đối với nƣớc thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 

2020. Do nƣớc thải sau xử lý của Dự án đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra môi trƣờng. 

Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ và tiện ích số 

DVIZJSC.019.2012.USA.MKG ngày 18/9/2012 với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 

Đình Vũ (là Chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ), trong 

đó có thỏa thuận về việc đấu nối nƣớc thải của Nhà máy vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 

thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nƣớc thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

 * Đối với nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm nƣớc thải từ khu nhà vệ sinh, nƣớc thoát sàn và nƣớc 

thải từ khu nhà bếp sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D125 - D150 thu gom vào 8 hố ga kích 

thƣớc 0,8×0,8m và 01 hố bơm kích thƣớc 1,8×1,8m để xử lý sơ bộ trƣớc khi dẫn vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung công suất 10 m
3
/ngày của Nhà máy. Nƣớc thải sinh 

hoạt sau xử lý sẽ theo đƣờng ống nhựa uPVC D76 - D125 và 2 hố ga kích thƣớc 0,8×0,8m 

chảy vào hố ga đấu nối nƣớc thải của KCN Đình Vũ và theo ống HDPE 300 chảy vào hệ 

thống thu gom nƣớc thải chung dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Đình Vũ.   

* Đối với nước thải công nghiệp 

- Nƣớc nhiễm dầu từ khu bồn dầu: Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố tràn dầu (chủ yếu là 

do sự cố đổ vỡ bồn chứa dầu) thì vẫn đóng chặt van ngoài đê bao bồn dầu để xử lý sự cố trong 

đê bao trƣớc. Công ty sẽ thuê đơn vị bơm hút dầu tràn trƣớc khi xả nƣớc rửa bề mặt khu bồn 

chứa. Sau khi đã xử lý sự cố xong, mở van ngoài đê bao để đƣa lƣợng nƣớc nhiễm dầu còn 
sót lại về bể tách dầu 4 ngăn thể tích 6,75 m

3 của mỗi khu bồn để thu hồi nốt lƣợng dầu còn 

lại. Nƣớc sau xử lý sẽ theo đƣờng ống PVC D150 đấu nối vào các mƣơng hở bằng gạch 

hoặc BTCT chạy dọc xung quanh bồn dầu rộng 0,4m rồi dẫn về bể tách dầu tập trung thể 

tích 24,5 m3 đặt tại phía Tây Nhà máy để xử lý triệt để trƣớc khi thoát ra mƣơng gạch hở 
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rộng 0,5m chảy vào hố ga đấu nối với hệ thống thoát nƣớc mƣa của Khu công nghiệp ở phía 

Tây Nhà máy. 

- Nƣớc xả đáy nồi hơi: Theo đƣờng ống dẫn bằng thép carbon, đƣờng kính 3 inch đi 

theo đƣờng ống dẫn trong lòng mƣơng gạch hở rộng 0,5m về bể trung gian 4 ngăn thể tích 

10 m3 
để xử lý lắng cặn và giảm nhiệt rồi chảy vào hố ga đấu nối với hệ thống thoát nƣớc 

thải của Khu công nghiệp. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

* Tóm tắt quy trình công nghệ:  

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt: (1) Nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh + (2) 
Nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà bếp, nƣớc thoát sàn chậu  Hố ga lắng & Hố bơm trung 

chuyển  Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung công suất 10 m
3
/ngày đêm  Hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

- Đối với nƣớc thải công nghiệp: 

+ (1) Nƣớc mƣa nhiễm dầu từ khu bồn dầu + (2) Nƣớc tƣới mát khi xảy ra sự cố cháy 

nổ tại khu bồn chứa dầu gốc đƣợc giữ lại trong khu đê bao bồn dầu nhờ hệ thống van chặn 

luôn đóng và đƣợc bơm hút bởi đơn vị có năng lực vận chuyển, xử lý CTNH. Nƣớc trong còn 

lại sau sự cố  Bể tách dầu 4 ngăn thể tích 6,75 m
3  Bể tách dầu tập trung thể tích 24,5 m

3 
 Hố ga đấu nối với hệ thống thoát nƣớc mƣa của Khu công nghiệp ở phía Tây Nhà máy  
Hệ thống thu gom nƣớc mƣa của Khu công nghiệp Đình Vũ.  

- Nƣớc xả đáy nồi hơi  Bể trung gian 4 ngăn thể tích 10 m
3  Hố ga đấu nối  Hệ 

thống thoát nƣớc thải của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

* Công suất thiết kế: 

- 01 Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung công suất 10 m
3
/ngày đêm; 

- 01 Bể  tách dầu 4 ngăn thể tích 6,75 m
3; 

- 01 Bể tách dầu tập trung thể tích 24,5 m
3; 

- 01 Bể trung gian 4 ngăn thể tích 10 m
3. 

* Hoá chất, vật liệu sử dụng: Methanol; FeCl3; NaOH; Chất khử trùng TCCA. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự 
động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ.  

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 
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- Bố trí cán bộ có trình độ, chuyên môn để quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật 

công trình xử lý nƣớc thải. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của để đảm 

bảo công trình xử lý nƣớc thải luôn hoạt động hiệu quả. 

- Định kỳ vệ sinh các đƣờng ống thu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; nạo hút bùn cặn tại 

các hố ga, bể tự hoại, bể tách nƣớc nhiễm dầu; vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ nhà bếp, 

bể tách nƣớc nhiễm dầu. 

- Trang bị các phƣơng tiện, máy móc, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục sự cố 

của công trình xử lý nƣớc thải. 

- Khi công trình xử lý nƣớc thải xảy ra sự cố, nƣớc thải sẽ đƣợc lƣu chứa tạm thời 

trong các bể xử lý để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. 

- Khi việc kiểm tra, khắc phục sự cố của công trình xử lý nƣớc thải bị kéo dài và các 
bể xử lý không còn khả năng lƣu chứa nƣớc thải thì phải thuê đơn vị có chức năng đến thu 
gom, vận chuyển và xử lý nƣớc thải phát sinh. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Nhà máy không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm h 
khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do các 
công trình xử lý nƣớc thải của Nhà máy không có thay đổi so với Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trƣờng số 03/GXN-STN&MT ngày 25/01/2014 của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy, bảo đảm đáp 

ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nƣớc thải của Chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả nƣớc thải trực tiếp ra môi trƣờng. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu quả 

các công trình thu gom, xử lý nƣớc thải của Nhà máy. 

- Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nƣớc thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ để tiếp tục xử lý 

trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải:  
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Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom tách bụi dầu công suất 
3.500 m3/h. 

2. Dòng khí thải, vị trí và lưu lượng xả khí thải tối đa: 

Nhà máy có 01 dòng khí thải tƣơng ứng với 01 ống thải khí:  

- Dòng khí thải số 01 (Nguồn số 01): Ống thải khí của hệ thống thu gom tách bụi 

dầu. Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 3.500 m3/giờ. Tọa độ: X = 2303560.317m; Y = 
609031.135m.  

(theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0). 

Tổng lƣu lƣợng khí thải là: 3.500 m3
/giờ. 

3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng không khí phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và giá trị giới hạn cho phép của QCVN 

19:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6). Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải  

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 
19:2009/BTNMT  
(cột B; Kp = 1,0; 

Kv = 0,6) 

QCVN 
20:2009/
BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 120 - 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 600 - 

3 Lƣu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 300 - 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 510 - 

5 Benzen mg/Nm3 - 5 

4. Phương thức xả khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống trộn nguyên liệu, bể chiết nạp đƣợc xử lý bởi 

hệ thống thu gom tách bụi dầu, sau đó đƣợc xả ra môi trƣờng qua miệng ống thải khí. Chế 

độ xả khí thải là gián đoạn theo thời gian sản xuất. Chu kỳ xả trong một ngày là từ 08 giờ 

00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục 
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a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thống thu gom tách bụi dầu theo ống thải khí có 

đƣờng kính 0,3 m, chiều cao 0,5 m xả ra môi trƣờng. 

b. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống trộn nguyên liệu, bể chiết nạp đƣợc xử lý bởi 

thiết bị tách bụi dầu có dạng bồn hình trụ để thu gom dầu lỏng ngƣng, trên thành thiết bị có 

thiết kế đƣờng khí vào và đƣờng khí ra, có bố trí một lớp lƣới lọc dạng lƣới thép chống mài 

mòn. Hệ thống đƣợc thiết kế theo nguyên tắc giống nhƣ một xi phông chống tràn. Sự phân 

tách đầu tiên diễn ra tại tấm chắn bằng thép hình chữ L tại cửa vào của đƣờng khí, các hạt 

bụi dầu va chạm với tấm chắn và bị ngƣng tụ tại đây sau đó chảy xuống phía dƣới dƣới tác 

dụng của trọng lực, chất lỏng sẽ chảy xuống các cửa xả, các bóng khí bị cuốn theo trong 

chất lỏng sẽ đi ngƣợc trở lên khi chất lỏng đạt trạng thái cân bằng sẽ tạo thành môi trƣờng 

hơi bên trong thiết bị. Mức dầu ngƣng tụ đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra bằng thƣớc LG401 

nếu mức dầu quá cao sẽ đƣợc xả ra ngoài qua van xả đáy, trong khi đó phần khí đƣợc tách 

ra khỏi chất lỏng sẽ đi tiếp lên phía trên tấm chắn ra phía các cửa thoát khí. Dầu lỏng bị 

cuốn lẫn trong phần khí sẽ tạo thành giọt và rơi ngƣợc trở lại, trƣớc khi ra khỏi thiết bị tách 

dầu dòng khí tiếp tục đi qua lớp lƣới lọc để loại bỏ hoàn toàn các bụi dầu còn sót lại sau đó 

đƣợc thoát ra môi trƣờng dƣới tác dụng của máy thổi khí.  

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tƣợng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 - Tuân thủ quy trình công nghệ vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống nồi 

hơi đốt kerosene và hệ thống thu gom tách bụi dầu  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, định kỳ vệ sinh, bảo dƣỡng để đảm bảo hệ thống gia nhiệt 

dầu nóng hoạt động tốt nhất. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải sau 

khi đƣợc cấp Giấy phép môi trƣờng theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Vận hành hệ thống nồi hơi đốt kerosene và hệ thống thu gom tách bụi dầu theo 
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đúng quy trình công nghệ và các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo bụi, khí thải phát sinh đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng 

- Trong trƣờng hợp kết quả quan trắc bụi, khí thải phát sinh hệ thống nồi hơi đốt 

kerosene và hệ thống thu gom tách bụi dầu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng, 

Chủ dự án phải có biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt yêu cầu quy chuẩn 

kỹ thuật trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tại khu vực xƣởng sản xuất. 

- Nguồn số 02: Tại khu vực dỡ hàng. 

- Nguồn số 03: Tại khu xuất hàng. 

- Nguồn số 04: Tại khu vực trạm bơm dầu gốc 

- Nguồn số 05: Tại khu vực trạm bơm phụ gia. 

- Nguồn số 06: Tại khu vực phòng máy nén khí. 

- Nguồn số 07: Tại khu vực phòng đặt nồi hơi. 

- Nguồn số 08: Tại khu bể nƣớc và phòng bơm. 

- Nguồn số 09: Tại khu vực đặt hệ thống xử lý nƣớc thải (máy bơm) 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Các vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tƣơng ứng với các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X = 2303596.160 m; Y = 608993.765 m. 

- Nguồn số 02: Tọa độ: X = 2303512.286 m; Y = 608987.052 m. 

- Nguồn số 03: Tọa độ: X = 2303646.694 m; Y = 609081.110 m. 

- Nguồn số 04: Tọa độ: X = 2303543.061 m; Y = 608938.826 m. 

- Nguồn số 05: Tọa độ: X = 2303570.808 m; Y = 608936.970 m. 

- Nguồn số 06: Tọa độ: X = 2303648.981 m; Y = 608920.825 m. 

- Nguồn số 07: Tọa độ: X = 2303650.168 m; Y = 608932.544 m. 

- Nguồn số 08: Tọa độ: X = 2303645.821 m; Y = 608947.092 m. 

- Nguồn số 09: Tọa độ: X = 2303661.837 m; Y = 608934.144 m. 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o) 
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4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung tại vị trí xung quanh, ngoài tƣờng rào Nhà máy phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Tiếng 

ồn tại các vị trí phát sinh trong nhà xƣởng phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng theo 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. Cụ thể nhƣ sau: 

* Tiếng ồn 

TT 

QCVN 
26:2010/BTNMT 

QCVN 24:2016/BYT 
Tần 

suất 

quan 
trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ 

đến 21 

giờ 

(DBA) 

Từ 21 

giờ đến 

6 giờ 

(DBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

ồn (giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp suất 

âm tƣơng đƣơng 

(Laeq) - dBA 

1 70 55 8 85 - Khu vực thông 

thường 

* Độ rung 

4.3.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Lắp đặt đệm xốp, đế cao su giảm ổn chống rung cho các máy móc, thiết bị có khả năng 

gây tiếng ồn, độ rung lớn nhƣ dàn chiết rót, máy bơm, máy khuấy, máy nén khí.... 

- Tiến hành kiểm tra, vệ sinh và bảo dƣỡng định kỳ các máy móc, thiết bị để đảm bảo 

luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định. 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thƣờng 
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- Các máy móc, thiết bị đƣợc vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng công 

suất thiết kế. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trƣờng 

4.4.1. Quản lý chất thải 

a. Nguồn phát sinh chất thải 

* Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất, hoạt động thí nghiệm, hoạt 

động bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, hoạt động xử lý nƣớc nhiễm dầu và hoạt động 

ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất và hoạt 

động văn phòng. 

* Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại Nhà máy. 

* Chất thải rắn thông thường khác: Phát sinh từ bể tự hoại (bùn cặn thải). 

b. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

* Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT 

Tên chất thải 

Trạng 

thái Mã 
CTNH 

Tính chất 

nguy hại 

chính 

Ký 
hiệu 

phân 
loại  

Dự báo 

khối lƣợng 

CTNH 
(kg/năm) 

1 
Nƣớc thải nhiễm dầu hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Lỏng 17 05 05 Đ, ĐS NH 41.656,40 

2 
Các loại dầu thải (dầu rơi vãi, 

dầu thải từ phòng TN, dầu bôi 

trơn máy móc thải) 
Lỏng 17 07 03 Đ, ĐS, C NH 76.443,21 

3 
Các loại dung môi và hỗn hợp 

dung môi khác 
Lỏng 17 08 03 Đ, ĐS, C NH 6.027,66 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 Đ, ĐS KS 6.702,46 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 Đ, ĐS KS 153.495,47 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 Đ, ĐS KS 5.517,46 

7 
Bao bì cứng thải bằng vật liệu 

khác (thủy tinh) 
Rắn 18 01 04 Đ, ĐS KS 1.106,08 
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8 
Bao bì mềm thải (Vỏ thùng 

carton) 
Rắn 18 01 01 Đ, ĐS KS 2.377,75 

9 Bóng đèn huỳnh quang Lỏng 16 01 01 Đ, ĐS, C NH 36,22 

10 Pin thải Rắn 16 01 12 
Đ, ĐS, 

AM 
NH 31,05 

11 Hộp mực thải Rắn 08 02 04 Đ, ĐS KS 10,35 

12 
Các thiết bị thải bỏ có CFC 

(máy điều hòa) 
Rắn 16 01 07 Đ, ĐS KS 284,61 

13 

Thiết bị thải có các bộ phận linh 

kiện điện tử (Máy điều hòa & 

thiết bị làm lạnh, thiết bị điện 

tử, máy vi tính) 

Rắn 19 02 05 Đ, ĐS NH 1.038,81 

Tổng 294.727,53 

* Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: Khoảng 

62,5 tấn/ năm (gồm gỗ phế liệu, giấy bìa carton không dính dầu, nylon phế liệu, vỏ chai 

nhựa sạch,...). 

* Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường khác: Trung bình 07m³ / tháng 
(bùn cặn thải từ bể tự hoại). 

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Trung bình 05m³/tháng 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải 

a. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thiết bị lƣu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng 

quy định tại khoản 5 Điều 35 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Kho lƣu chứa:  

+ Diện tích: Gồm 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 24,0 m
2 và 02 container 

20 feet. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa chất thải nguy hại cao 01 tầng, có cửa ra vào khép kín, 

mái lợp tôn che kín nắng mƣa, tƣờng xây gạch, nền bê tông hoá chống thấm, có rãnh và hố 

thu gom chất thải dạng lỏng bên trong và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 

6 Điều 35 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng.  

- Biện pháp xử lý: Chất thải nguy hại đƣợc thu gom, phân loại vào các thùng chứa 

riêng biệt cho từng loại chất thải, ghi mã chất thải nguy hại, dán dấu hiệu cảnh báo và lƣu 
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giữ tạm thời tại kho chứa chất thải nguy hại trƣớc khi chuyển giao cho đơn vị có năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

b. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thiết bị lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng và phế liệu đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Công trình lƣu chứa:  

+ Diện tích: 1 container 40 feet chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc bố 

trí là 1 container có cửa ra vào và mái che kín và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại 

khoản 3 Điều 33 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc phân loại, thu 

gom, lƣu giữ tạm thời tại container chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trƣớc khi 

chuyển giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và tái chế hoặc thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

c. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thùng chứa có nắp đậy đặt tại các vị trí phát sinh và 

khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Công trình lƣu chứa: Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 3,0 m2. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại, thu gom vào các thiết bị lƣu 

chứa tại điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.4.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Công ty đã và sẽ thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng 

phó sự cố môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố 

môi trƣờng theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an 
toàn hoá chất, an toàn bức xạ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với nƣớc thải theo quy định hiện hành. 
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4.5. Các nội dung đề nghị cấp phép khác về bảo vệ môi trƣờng 

4.5.1. Nội dung về cải tạo, phục hồi môi trường 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

4.5.2. Nội dung về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

4.5.3. Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Không có. 

4.5.4. Các nội dung khác về bảo vệ môi trường 

 - Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về 

vệ sinh môi trƣờng và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng.  

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm; công khai thông tin môi 

trƣờng và kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 
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CHƢƠNG V. 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Nhà máy tiến hành quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải tại 01 vị trí. Kết quả quan trắc 

định kỳ đối với nƣớc thải từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 của Nhà máy nhƣ sau: 

1. Vị trí quan trắc nƣớc thải: Nƣớc thải tại điểm xả cuối của cơ sở trƣớc khi thải 

vào hệ thống thoát nƣớc chung của khu công nghiệp. Tọa độ: X = 2303663 m; Y = 608902 

m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0). 
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ của Nhà máy từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 

 
TT 

 
Thông số 

 
Đơn vị 

Kết quả 

Tiêu chuẩn của 

KCN Đình Vũ Tháng 
4/2022 

Tháng 
7/2022 

Tháng 
10/2022 

Tháng 
2/202

3 

Tháng 
4/2023 

Tháng 
7/2023 

Tháng 
10/2023 

Tháng 
1/2024 

1 Nhiệt độ  22,4 22,8 22,4 19,2 20,1 35,6 28,6 23,4 45 

2 Độ màu  140,4 152,6 140,2 154 141 <15 21 79 - 

3 Mùi  

Không 
có mùi 

khó 
chịu 

Không 
có mùi 

khó 
chịu 

Không 
mùi 

- - - - - - 

4 pH - 6,5 6,9 6,8 6,95 7,15 6,2 7,28 6,73 5-9 

5 BOD5 (20°C) mg/l 21,7 20,2 20,3 23 25 20 20 23 500 

6 COD mg/l 41,7 43,9 44,8 42 40 34 37 40 500 

7 TSS mg/l 95 98 93 91 89 47 57 43 500 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 2 2,2 2,2 2,2 2,4 < 1a < 1a < 1a 30 

9 Tổng dầu mỡ khoáng  2,2 2,6 2,4 2,5 2,7 1,1 < 1a < 1a 10 

10 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,041 0,043 0,039 0,14 0,15 0,24 KPH KPH 0,5 

11 Amoni (NH4
+_ N) mg/l 0,24 0,20 0,19 0,55 0,47 0,76 1,1 0,35 10 

12 Tổng Nitơ (tính theo N) mg/l 6,44 7,8 6,72 7,39 15,6 8,27 10,4 7,1 40 
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13 Tổng Phospho (tính theo P) mg/l 1,74 1,77 1,67 1,84 1,91 3,72 2,89 0,12 6 

14 Coliforms 
MPN/10

0ml 
2,4×103 2,8×103 2,8×103 3.400 3.100 3.100 3.400 3.300 10.000 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam  

* Ghi chú:   - KPH: Không phát hiện;  

-  Tiêu chuẩn xả thải của KCN Đình Vũ. 

* Nhận xét: So sánh kết quả quan trắc nƣớc thải từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 của Nhà máy với Tiêu chuẩn xả thải của Khu 

công nghiệp Đình Vũ nhận thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Nhƣ vậy, các công trình xử lý nƣớc thải của Cơ 

sở hoạt động có hiệu quả, đã giảm thiểu đƣợc tác động tiêu cực của nguồn phát sinh nƣớc thải đến môi trƣờng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Nhà máy tiến hành quan trắc định kỳ đối với khí thải tại 03 vị trí. Kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải từ tháng 4/2022 đến tháng 

1/2024 của Nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 5.2. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải ống thải khí nồi hơi 01 của Nhà máy từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 

 
TT 

 
Thông số 

 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 
19:2009/BT
NMT (Cột 

B; Kp=1,0; 
Kv = 0,6) 

QCVN 
20:2009/BT

NMT Tháng 
4/2022 

Tháng 
7/2022 

Tháng 
10/2022 

Tháng 
2/2023 

Tháng 
4/2023 

Tháng 
7/2023 

Tháng 
10/2023 

Tháng 
1/2024 

1 Bụi tổng - 106,3 107,6 108,1 118 130 43 45 47 120 - 

2 CO mg/l 288,4 291,8 253,1 341 362 349 355 325 600 - 

3 SO2 mg/l 91,2 82,5 91,7 92,7 90 92 95 100 5300 - 
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4 NOx – NO2 mg/l 227,6 229,5 197,4 257 248 255 264 278 510 - 

5 VOCs_ Benzene mg/l KPH KPH KPH < 0,003 KPH < 0,003 KPH 0,06 - 5 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 

Bảng 5.3. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải ống thải khí nồi hơi 02 của Nhà máy từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 

 
TT 

 
Thông số 

 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 
19:2009/BT
NMT (Cột 

B; Kp=1,0; 
Kv = 0,6) 

QCVN 
20:2009/BT

NMT Tháng 
4/2022 

Tháng 
7/2022 

Tháng 
10/2022 

Tháng 
2/2023 

Tháng 
4/2023 

Tháng 
7/2023 

Tháng 
10/2023 

Tháng 
1/2024 

1 Bụi tổng - 126,7 127,5 125,6 132 134 47 48 50 120 - 

2 CO mg/l 272,5 280,4 225,7 326 319 326 319 316 600 - 

3 SO2 mg/l 213,5 82,0 220,1 87,3 85 81 88 94 5300 - 

4 NOx – NO2 mg/l 199,2 231,1 189,9 269 253 260 252 241 510 - 

5 VOCs_ Benzene mg/l KPH KPH KPH < 0,003 KPH < 0,003 KPH 0,04 - 5 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 

Bảng 5.4. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải ống thải khí hệ thống tách bụi dầu của Nhà máy từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2024 

 
TT 

 
Thông số 

 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 
20:2009/BTNMT 

Tháng 
4/2022 

Tháng 
7/2022 

Tháng 
10/2022 

Tháng 
2/2023 

Tháng 
4/2023 

Tháng 
7/2023 

Tháng 
10/2023 

Tháng 
1/2024 

1 VOCs_ Benzene mg/l KPH 1,5 KPH < 0,003 KPH < 0,003 KPH <0,02 5 
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Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 

* Ghi chú:   

- Vị trí quan trắc khí thải: Tại ống thải khí nồi hơi 01; ống thải khí nồi hơi 02 và ống thải khí hệ thống tách bụi dầu.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ (cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải  công nghiệp; Kp là hệ số lƣu 

lƣợng nguồn thải; Kv là hệ số vùng, khu vực). 

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.  

* Nhận xét: 

So sánh kết quả đo đạc, phân tích mẫu khí thải từ ống thải khí của hệ thống nồi hơi và hệ thống tách bụi dầu với QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6) nhận thấy, giá trị của các thông số ô nhiễm trong khí thải đều đạt Quy chuẩn cho phép. Nhƣ 

vậy, hệ thống xử lý khí thải của hệ thống nồi hơi và hệ thống thu gom tách bụi dầu tại Cơ sở đều hoạt động có hiệu quả, đã giảm thiểu đƣợc 

tác động tiêu cực của nguồn phát sinh bụi, khí thải đến môi trƣờng xung quanh. 
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CHƢƠNG VI. 
CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng hiện có, Công ty TNHH Dầu nhờn 

Idemitsu Việt Nam đề xuất chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn hoạt 

động, cụ thể nhƣ sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Công ty không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng do không thay đổi so với 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 03/GXN-STN&MT ngày 
25/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng.  
6.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ  

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Công ty không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải định kỳ theo quy định 

tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

* Quan trắc định kỳ đối với khí thải  

Công ty không thuộc đối tƣợng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

*  Quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 

Công ty không thuộc đối tƣợng phải thực hiện việc quan trắc tự động, liên 

tục đối với nƣớc thải theo quy định Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

* Quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải 

Công ty không thuộc đối tƣợng phải thực hiện việc quan trắc tự động, liên 

tục đối với bụi, khí thải theo quy định Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Theo quy định của pháp luật, Cơ sở không phải thực hiện việc quan trắc môi 

trƣờng định kỳ. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải xả vào hệ thống thu gom 
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nƣớc thải chung của KCN Đình Vũ và khí thải xả vào môi trƣờng không khí, đồng thời 

để đánh giá nội bộ việc vận hành các công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải và biện pháp 

giảm thiểu bụi, khí thải của Nhà máy, Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam đề 

xuất thực hiện việc quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải và khí thải tại Nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc nước thải, khí thải định kỳ của Nhà máy 

STT Vị trí quan trắc Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc Quy chuẩn  

đánh giá 

I Quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải 

1 

Mẫu nƣớc thải tại hố ga 

cuối trƣớc khi xả ra hệ 

thống thu gom nƣớc thải 

của KCN Đình Vũ 

1 năm/lần 

Nhiệt độ, pH, độ màu, 

BOD5, COD, TSS, Amoni, 
Tổng dầu mỡ khoáng, Dầu 

mỡ động thực vật, Sunfua, N 

tổng, P tổng, Coliforms 

Theo yêu cầu của 

KCN Đình Vũ 
2 

Mẫu nƣớc mƣa tràn mặt tại 

khoang cuối của bể tách 

dầu tập trung phía Tây nhà 
máy trƣớc khi thoát ra hệ 

thống thoát nƣớc của KCN 

1 năm/lần 
pH, TSS, COD, Dầu mỡ 

khoáng. 

3 

Mẫu nƣớc mƣa tràn mặt tại 

khoang cuối của bể tách 

dầu tập trung phía Đông 

nhà máy trƣớc khi thoát ra 
hệ thống thoát nƣớc của 

KCN 

1 năm/lần 
pH, TSS, COD, Dầu mỡ 

khoáng. 

II Quan trắc định kỳ đối với khí thải 

1 
Mẫu khí thải tại ống thải 

nồi hơi số 01 
1 năm/lần Bụi, CO, NO2, SO2 

QCVN 
19:2009/BTNMT 
(cột B; Kp = 1,0; 

Kv = 0,6) 

2 
Mẫu khí thải tại ống thải 

nồi hơi số 02 
1 năm/lần Bụi, CO, NO2, SO2 

3 
Mẫu khí thải tại cửa xả của 

thiết bị tách bụi dầu 
1 năm/lần Bụi, CO, NO2, SO2, Benzen. 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
của Dự án Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam  

– Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 
 

 

Hacem - 2024 89 
 

CHƢƠNG VII. 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

 Từ khi đi vào hoạt động đến nay, dƣới sự hƣớng dẫn, kiểm tra của các cơ 

quan, ban ngành về quản lý nhà nƣớc và khu công nghiệp, Nhà máy chƣa từng để xảy 

ra sự cố nào ảnh hƣởng đến môi trƣờng của Khu công nghiệp Đình Vũ. Vào ngày 7 
tháng 6 năm 2022, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 11/QĐ-CCBHĐ của Chi cục 

trƣởng Chi cục Biển và Hải đảo bao gồm các đại diện Chi cục Biển và Hải đảo và 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng quận Hải An đã kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam. Kết quả 

kiểm tra ghi nhận Công ty đã luôn đảm bảo công tác bảo vệ môi trƣờng, vệ sinh môi 

trƣờng trong phạm vi mặt bằng của Công ty. Đồng thời, Công ty không bị khiếu kiện, 

khiếu nại, phản ánh của ngƣời dân và các dự án, cơ sở lân cận về công tác bảo vệ 

môi trƣờng của Nhà máy. 
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý, xả thải nƣớc thải, bụi và khí thải đáp 

ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng khác có liên quan. 

- Cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện việc giám sát chất lƣợng môi trƣờng 

theo quy định; tuân thủ các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao chất thải 

nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đảm bảo vệ 

sinh môi trƣờng và các quy định của phát luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, phƣơng án phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục các sự cố môi trƣờng, sự cố cháy nổ, sự cố tràn dầu và các sự cố khác. Công khai 

kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thực hiện việc quan trắc giám sát chất lƣợng môi trƣờng theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định 

kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.  

- Cam kết dành khoản kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng, giám 

sát chất lƣợng môi trƣờng và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng.   
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mã số doanh nghiệp 0201275452 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 8 năm 

2012, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09 tháng 8 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ thành phố Hải Phòng cấp. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án: 022043000111 chứng nhận 

lần đầu ngày 13 tháng 8 năm 2012, chứng nhận thay đổi lần thứ 08 ngày 19/5/2021 

của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. 

3. Hợp đồng thuê đất số DVIZJSC.018.2012.LLC.MKG giữa Công ty Cổ phần 

Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam. 

4. Hợp đồng dịch vụ và tiện ích số DVIZJSC.019.2012.USA.MKG ngày 

18/9/2012 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty TNHH Dầu 

nhờn Idemitsu Việt Nam. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu số BM 316966 ngày 

07/02/2013 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp. 

6. Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn 

Idemitsu Lube Việt Nam tại Lô đất CN 5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phƣờng 

Đông Hải 2, quận Hải An.  

7. Giấy xác nhận số 03/GXN-STN&MT ngày 25/01/2014 việc đã thực hiện các 

công trình biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành dự án. 

8. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trƣờng ISO 14001:2015. 

9. Giấy phép xây dựng số 1034/GPXD ngày 12/11/2012 của Ban quản lý khu 
kinh tế Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam. 

10. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 139/TD-
PCCC ngày 22/12/2012 do Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng cấp cho Nhà máy 

sản xuất dầu nhờn Idemitsu. 

11. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 50/TD-PCCC 
ngày 04/6/2013 do Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng cấp cho Nhà máy sản xuất 

dầu nhờn Idemitsu (Điều chỉnh thiết kế). 

12. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 83/TD-PCCC 
ngày 04/8/2013 do Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng cấp cho Nhà máy sản xuất 

dầu nhờn Idemitsu (Điều chỉnh thiết kế). 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
của Dự án Nhà máy sản xuất, pha chế các loại dầu bôi trơn Idemitsu Lube Việt Nam  

– Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam 
 

 

Hacem - 2024 92 
 

13. Công văn số 1760/SCSPCCC-HDPC ngày 29/10/2013 của Sở cảnh sát 

Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác nhận và nghiệm thu về 

PCCC của Nhà máy sản xuất dầu nhờn Idemitsu đạt tiêu chuẩn. 

14. Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam tại Lô 

CN5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phƣờng Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng. 

15. Quyết định phê duyệt Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất số 06/QĐ-ILV-
HSE/2024 ngày 25/7/2024 kèm Công văn gửi Sở Công thƣơng số 01/CV-ILV-
HSE/2024 ngày 25/7/2024. 

16. Bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế năm 2024. 

17. Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với URENCO 

18. Hợp đồng số 01-2023/HĐ-VCXLCTCN/TTP-IDEMITSU ngày 
18/09/2023 với Công ty TNHH Tân Thuận Phong vận chuyển và xử lý chất thải công 

nghiệp. 

19. Hợp đồng số 01-2023/HĐPL/TTP-IDEMITSU ngày 18/09/2023 với Công 
ty TNHH Tân Thuận Phong thu mua phế liệu sau xử lý. 

20. Hợp đồng Số 105/2021/HĐXL/PH-IDEMITSU với Công ty Cổ phần 

Thƣơng mại và Dịch vụ Kho vận Phú Hƣng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại, chất thải công nghiệp. 

21. Hợp đồng số 18/2021/HĐMB/PH-IDEMITSU và Phụ lục Hợp đồng số PL 

01-18/2021/HĐMB/PH-IDEMITSU ngày 10/12/2021 với Công ty Cổ phần Thƣơng 

mại và Dịch vụ Kho vận Phú Hƣng thu mua phế liệu.  

22. Biên bản kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã đƣợc 

phê duyệt tại Công ty TNHH Dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam năm 2022 ngày 

07/6/2022. 

23. Các phiếu kết quả quan trắc nƣớc thải, khí thải từ tháng 4/2022 đến tháng 

1/2024. 

24. Các bản vẽ tổng mặt bằng; thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải. 

25. Bản vẽ hoàn công bể tách nƣớc nhiễm dầu, đê bao, rãnh thu của các khu 

bồn dầu; bể tách nƣớc lẫn dầu tập trung. 

26. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

27. Bản vẽ hoàn công hệ thống tách bụi dầu. 













































































































 



































 






























































































































































































































































